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LỜI TÒA SOẠN: 

Mấy năm qua, mỗi khi tháng Mười 
tới, chúng tôi đều nhớ tới đồng 
sáng lập viên, biên tập viên Phạm 

Đoan Trang của chúng tôi. Ngày 6/10 này 
là tròn bốn năm kể từ khi cô bị bắt và sau 
đó bị kết án chín năm tù giam về tội “tuyên 
truyền chống nhà nước” - một tội danh chỉ 
có trong những thể chế phi tự do, phi dân 
chủ.

Trước khi Chủ tịch nước Tô Lâm sang 
đường thăm Mỹ vào ngày 21/9 vừa qua, 
nhiều người hỏi chúng tôi “có tin gì của 
Đoan Trang không?”. Lý do vì hai nhà hoạt 
động nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức và 
Hoàng Thị Minh Hồng đã bất ngờ được trả 
tự do - mà như nhiều người đã nói, như 
một món quà ông Tô Lâm tặng Mỹ trước 
giờ lên đường.

Chúng tôi cũng mong có tin gì đó về Đoan 
Trang. Nhưng không. Cô tiếp tục bị giam 
cầm. Những nỗ lực vận động trả tự do cho 
cô đến nay hoàn toàn không suy chuyển 
được ý chí của nhà chức trách. Trong trại 
giam An Phước (Bình Dương), Đoan Trang 
tiếp tục bị bệnh xương khớp (và đủ các thứ 
bệnh khác, bao gồm cả bệnh của phụ nữ) 
hành hạ, và quan trọng hơn nữa, cô phải 
rời xa gia đình và cây bút của mình.

Nước ta giờ đây đang có một cơ hội lớn để 
cải cách chính trị. Sau 13 năm cai trị hà 
khắc dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, chúng tôi tin rằng cả người dân, 
doanh nghiệp và bộ máy nhà nước đã quá 
mệt mỏi, kiệt quệ và mất niềm tin nghiêm 
trọng vào triển vọng phát triển của quốc 
gia. Hơn lúc nào hết, đây là lúc cần nhen 

nhóm lên hy vọng vào một công cuộc Đổi 
mới 2.0, hay như Chủ tịch nước Tô Lâm gọi 
là “kỷ nguyên mới”. 

Kỷ nguyên mới đó, không thể là gì khác, 
ngoài một kỷ nguyên phát huy nguồn lực 
con người, bởi vì kỷ nguyên cũ đã vắt cạn 
nguồn lực của thiên nhiên. Kỷ nguyên cũ 
đã tạo ra những quả đồi trọc, những quả 
bom bùn nổ chậm trên khắp cả nước, chỉ 
chờ một cơn mưa lớn là sụp xuống chôn 
vùi mọi mạng sống lẫn thành tựu cách 
mạng, như những gì đã xảy ra ở miền Bắc 
trong trận bão Yagi vừa qua. Chỉ có phát 
huy nguồn lực con người mới tạo ra được 
một kỷ nguyên mới.

Kỷ nguyên mới đó, đáng lẽ đã có thể bắt 
đầu sớm hơn nếu như những người tài 
như doanh nhân công nghệ Trần Huỳnh 
Duy Thức không bị bắt và bị cầm tù gần 
16 năm trời; hay những người khao khát 
dùng ngòi bút để nâng cao dân trí như 
Phạm Đoan Trang không phải chôn chân 
sau chấn song sắt; hay bất kỳ người Việt 
Nam nào khác không bị buộc phải im lặng 
và chôn giấu năng lực của mình cho vừa 
lòng các nhà lãnh đạo.

Kỷ nguyên đó rất có thể đã bắt đầu bằng 
việc trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức 
và Hoàng Thị Minh Hồng. Nó nên tiếp 
tục bằng việc trả tự do cho những tù nhân 
chính trị còn lại, trong đó có Phạm Đoan 
Trang của chúng tôi. Những người làm 
báo của Luật Khoa không có mong muốn 
nào khác ngoài một tương lai tự do, nhân 
bản và thịnh vượng cho đất nước.

Trịnh Hữu Long
Tổng biên tập

Tròn 4 năm đồng sáng lập viên
Phạm Đoan Trang của Luật Khoa bị cầm tù
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Siêu bão Yagi -
cơn bão lịch sử
tàn phá miền Bắc

Diễn biến: 

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 3/10/2024.

Trọng Phụng
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Miền Bắc ít khi phải hứng chịu 
những cơn bão và trận lũ lụt lớn. 
Lần gần nhất Thủy Tinh nổi giận 

với miền Bắc đã là năm 1971. Năm mươi 
ba năm sau, một thảm họa lớn không kém 
lặp lại, và mang tên Yagi.

Bắt đầu hình thành từ cuối tháng Tám, đến 
đầu tháng Chín, bão Yagi đã trở thành một 
trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào 
Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Cho tới ngày 28/9, Yagi đã làm 318 người 
chết, 26 người mất tích, và 1.976 người bị 
thương. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 
81.503 tỷ đồng.

Luật Khoa tạp chí tổng hợp lại diễn biến 
của cơn bão này, đồng thời ghi nhận, cập 
nhật những vấn đề liên quan đến công tác 
cứu trợ, hòng ghi nhớ sự kiện lịch sử này.
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30/8/2024

1/9/2024

3/9/2024

4/9/2024

5/9/2024

6/9/2024

Bão Yagi khởi nguồn từ một vùng 
áp thấp ở vùng biển phía Đông 
Philippines, ngoài khơi Thái Bình 
Dương, và được Cơ quan Khí tượng 
Nhật Bản (JMA) phát hiện lần đầu.

Vùng áp thấp phát triển thành một 
cơn bão nhiệt đới và được JMA đặt tên 
là Yagi. Cơn bão này đã gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến Philippines.

Bão Yagi tiến vào Biển Đông, tăng 
lên cấp 10 với sức gió mạnh nhất đạt 
khoảng 102 km/h.

Trước tình hình này, Thủ tướng ban 
hành Công điện số 86/CĐ-TTg, chỉ 
đạo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng 
Ngãi và các tỉnh miền Bắc khẩn 
trương triển khai các biện pháp ứng 
phó, bao gồm rà soát tàu thuyền, lên 
kế hoạch cấm biển, sơ tán người dân 
khỏi những khu vực nguy hiểm như 
các vùng ven biển và miền núi có 
nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều đài khí tượng quốc tế dự báo 
Yagi sẽ mạnh lên thành siêu bão. Các 
cơ quan như Trung tâm Cảnh báo Bão 
Liên Hợp (JTWC) dự báo Yagi sẽ đạt 
sức gió từ cấp 15 - 16, với tốc độ từ 183 
- 201 km/h, tương đương với một cơn 
cuồng phong cực mạnh.

Đúng như dự đoán, Yagi trở thành siêu 
bão đạt cấp 16 với sức gió mạnh nhất 
khoảng 201 km/h. Dự kiến, cơn bão sẽ 
đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh đến 
Ninh Bình vào chiều ngày 7/9.

Trong cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần 
Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn để 
lên phương án ứng phó với siêu bão. 
Các biện pháp bao gồm sơ tán dân, 
tăng cường lực lượng ứng phó và đảm 
bảo an toàn trong các vùng có nguy 
cơ cao.

Cục Hàng không Việt Nam cũng quyết 
định đóng cửa bốn sân bay gồm Vân 
Đồn, Cát Bi, Nội Bài và Thọ Xuân từ 
ngày 7/9 để đảm bảo an toàn trước 
bão.

Tối cùng ngày, chính quyền đã quyết 
định sơ tán 13.000 hộ dân tại các tỉnh 
Thái Bình, Quảng Ninh và thành phố 
Hải Phòng đến nơi an toàn để tránh 
bão.

Siêu bão Yagi đổ bộ vào tỉnh Hải Nam 
(Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất 
lên tới 260 km/h, gây ra thiệt hại lớn 
về cơ sở hạ tầng và làm mất điện trên 
diện rộng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn 
Quốc gia (Việt Nam), bão Yagi sẽ di 
chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Dự báo các 
tỉnh ở khu vực miền Bắc sẽ chịu ảnh 
hưởng của mưa lớn và giông lốc, kèm 
theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. 
Chính quyền yêu cầu người dân ở các 
khu vực nguy hiểm khẩn trương sơ 
tán đến nơi an toàn để tránh bão​.

KHỞI NGUỒN CỦA 
CƠN CUỒNG PHONG
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30/8/2024

7/9/2024

8/9/2024

9/9/2024 - Sập cầu 
Phong Châu

Bão Yagi khởi nguồn từ một vùng 
áp thấp ở vùng biển phía Đông 
Philippines, ngoài khơi Thái Bình 
Dương, và được Cơ quan Khí tượng 
Nhật Bản (JMA) phát hiện lần đầu.

Bão Yagi đổ bộ vào khu vực miền Bắc, 
gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh 

Bão Yagi suy yếu thành áp thấp nhiệt 
đới sau khi càn quét qua các tỉnh phía 
Bắc trong hơn 15 tiếng đồng hồ.

Theo báo cáo tại thời điểm này, bão 
đã làm 21 người chết, trong đó, hai sĩ 
quan quân đội và công an hy sinh khi 
làm nhiệm vụ cứu hộ.

Nhà chức trách phát đi cảnh báo về 
nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các 
tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là 
những khu vực có địa hình dốc và 
chịu ảnh hưởng nặng nề từ mưa lớn 
do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Cầu Phong Châu nối liền hai huyện 
Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh 
Phú Thọ bị sập. Nguyên nhân được 
xác định là vì nước sông Hồng dâng 
cao và dòng chảy xiết sau bão Yagi, 
dẫn đến trụ T7 bị đổ và làm sập hai 
nhịp giàn chính. 

Sự cố nghiêm trọng này khiến nhiều 
người và phương tiện rơi xuống sông 
Hồng. Thống kê cho thấy khi sập cầu 
có 10 phương tiện đang di chuyển, bao 
gồm 1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy 
và 1 xe máy điện. Sơ bộ xác định có 
8 người mất tích. Ba người bị thương 
đã được đưa đi cấp cứu. Công tác cứu 
hộ và tìm kiếm các nạn nhân đã được 
tiến hành ngay sau đó​.

YAGI ĐỔ BỘ
VÀO MIỀN BẮC
Mưa lớn kéo dài gây ra 
lũ lụt và sạt lở đất

Quân đội huy động hơn 450.000 người 
và hơn 10.000 phương tiện ứng phó 
với cơn bão.

Cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng 
đóng cửa, ngừng tiếp nhận và xử lý 
hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đảm 
bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Nhiều doanh nghiệp cho người lao 
động nghỉ làm. Người dân ở Hải 
Phòng, Hà Nội đổ xô đến các chợ và 
siêu thị mua số lượng lớn thực phẩm 
dự trữ. Tuy nhiên, đại diện các siêu 
thị cam kết “không thiếu hàng hóa” 
trong suốt thời gian bão.

Hàng triệu học sinh, sinh viên cũng 
được nghỉ học, nhiều trường đã điều 
chỉnh lịch nhập học để tránh bão.

Đến chiều cùng ngày, bão Yagi cách 
tỉnh Quảng Ninh khoảng 430 km. 
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc 
gia dự báo các tỉnh miền Bắc sẽ có 
mưa lớn và giông lốc, đồng thời yêu 
cầu người dân ở khu vực nguy hiểm sơ 
tán đến nơi an toàn.

Hải Phòng và Quảng Ninh. Do mưa 
lớn và gió mạnh, nhiều đường dây 
điện cao thế gặp sự cố, toàn bộ hai 
tỉnh này mất điện trên diện rộng.



8 Luật Khoa Tạp chí

Diễn biến: Siêu bão Yagi - cơn bão lịch sử tàn phá miền Bắc

10/9/2024: Tang thương 
ở Làng Nủ

12/9/2024

11/9/2024

Một trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng 
Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, 
tỉnh Lào Cai. Trận lũ quét san phẳng 
toàn bộ ngôi làng chỉ trong vài phút. 
Làng Nủ là nơi có 167 hộ và 760 nhân 
khẩu sinh sống, hầu hết là người Tày. 
Công tác cứu hộ, tìm kiếm gặp nhiều 
khó khăn do khối lượng đất đá lớn và 
địa hình phức tạp​.

Trong khi đó, tỉnh Yên Bái cũng chịu 
ảnh hưởng nặng nề từ mưa bão và sạt 
lở đất. Theo thống kê vào thời điểm 
này, tỉnh Yên Bái có 29 người chết do 
sạt lở đất, chủ yếu tại thành phố Yên 
Bái và các huyện Lục Yên, Văn Chấn. 
Ngoài ra, có hơn 22.000 ngôi nhà bị 
hư hại, ngập lụt và 11.000 hộ dân phải 
sơ tán đến nơi an toàn. Ước tính tổng 
thiệt hại về kinh tế tại tỉnh này lên tới 
khoảng 195 tỷ đồng​.

Cũng trong ngày, Công ty Điện lực 
Quảng Ninh đã tạm đình chỉ chức vụ 
của ông Nguyễn Đại Cương, giám đốc 
Điện lực TP. Hạ Long vì yếu kém trong 
công tác khắc phục lưới điện.

Một diễn biến khác, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(MTTQVN) đã phát động lễ quyên góp 
ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão 
Yagi. Lễ phát động được tổ chức tại Hà 
Nội, với sự tham gia của nhiều tổ chức 
và cá nhân hưởng ứng. Trong đó, TP. 
Hồ Chí Minh đóng góp tới hơn 120 tỷ 
đồng.

Trung Quốc thông báo sẽ xả lũ tại 
đập thủy điện Ma Lù Thàng (tỉnh Vân 
Nam) với khối lượng tối đa 200 m³/
giây vào lúc 16:30.

Theo các báo cáo, đây là mức xả lũ đã 
được điều chỉnh giảm từ 250 m³/giây 

Công tác cứu trợ được triển khai tổng lực 
và cấp tốc. Người dân cả nước hướng về 
miền Bắc và bắt đầu quyên góp cho công 
tác khắc phục hậu quả sau bão. Vào thời 
điểm này, người dân cũng tìm đến nhiều 
kênh khác nhau để quyên góp, bao gồm 

sau khi Việt Nam trao đổi với Trung 
Quốc nhằm giảm thiểu tác động đến 
hạ nguồn. Các cơ quan chức năng của 
Việt Nam khẳng định rằng việc xả lũ 
này không gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến khu vực hạ nguồn sông Lô 
và sông Hồng.

Những con số thống kê về thiệt hại 
được công chúng đặc biệt quan tâm 
theo dõi. Tính tới ngày này, Cục Quản 
lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) thống kê có 325 người chết và 
mất tích, trong đó Lào Cai, Cao Bằng, 
Yên Bái và Quảng Ninh là các tỉnh 
chịu thiệt hại nhân mạng nặng nề 
nhất.

Về thiệt hại tài sản, toàn miền Bắc ghi 
nhận gần 60.000 ngôi nhà bị ngập, 
cùng với gần 200.000 ha lúa và 35.000 
ha hoa màu bị ngập úng và hư hại. 
Ngoài ra, hàng triệu gia súc và gia 
cầm chết do mưa lũ.

Cũng trong ngày này, các địa phương 
bị thiệt hại nghiêm trọng bắt đầu 
nhận hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ 
và các tổ chức quốc tế. Thủ tướng chỉ 
đạo điều phối lực lượng cứu hộ, cung 
cấp lương thực, nước uống, thuốc 
men cho các khu vực bị cô lập, với 
tinh thần đảm bảo không ai bị đói hay 
không có nơi ở.

SAO KÊ VÀ 
“PHÔNG BẠT”
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12/9/2024

13/9/2024

15/9/2024

16/9/2024

Ủy ban Trung ương MTTQVN đăng tải 
12.028 trang sao kê các khoản đóng 
góp từ thiện của các cá nhân, tổ chức. 
Tổng số tiền quyên góp được tính đến 
thời điểm đó là 527,8 tỷ đồng.

Lúc bấy giờ, trên mạng xã hội đã 
xuất hiện nhiều tranh cãi. Một số cá 
nhân bị phát hiện sử dụng hình ảnh 
đã được chỉnh sửa để nói khống các 
khoản đóng góp từ thiện, ví dụ như 
trường hợp của TikToker Việt Anh Pí 
Po và Louis Phạm. Hiện tượng này 
nổi lên với cụm từ là “phông bạt”. Một 
luồng ý kiến khác cho rằng việc công 
khai thông tin của người đóng góp và 
các khoản đóng góp như vậy là xâm 
phạm quyền riêng tư của người đóng 
góp.

Báo chí đưa tin tới ngày 13/9, đã có 
tổng cộng 777,5 tỷ đồng đã được 
quyên góp thông qua Ủy ban Trung 
ương MTTQVN. Cơ quan này cho hay 
họ tiến hành các hoạt động sao kê 
công khai để đảm bảo tính minh bạch 
trong công tác từ thiện.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng bày 
tỏ lo ngại về quyền riêng tư của các 
cá nhân đóng góp, đồng thời khẳng 
định rằng sao kê các khoản chi mới 
là điều quan trọng. Trong một cuộc 
phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt, 
luật sư Phùng Thanh Sơn bày tỏ lo 
ngại rằng động thái sao kê này, nếu 
không được thông báo trước, có thể vi 

BÃO NỐI TIẾP BÃO

cả kênh chính phủ lẫn các kênh dân sự 
như các cá nhân, tổ chức xã hội.

Trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều 
hình ảnh số tiền chuyển khoản đến Ủy 
ban Trung ương MTTQVN để ủng hộ đồng 
bào bị thiệt hại do bão, trong đó có rất 
nhiều người nổi tiếng.

phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân 
theo Nghị định 13/2013/NĐ-CP.

Cũng trong ngày này, báo chí đưa tin 
115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc 
Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã 
sơ tán đến nơi an toàn vào ngày 9/9, 
một ngày trước vụ sạt lở đất xảy ra tại 
chính địa điểm này. Trưởng thôn Ma 
Seo Chứ được cho là người phát hiện 
nguy cơ sạt lở và quyết định di tản dân 
làng.

Tại Lào Cai - một trong những tỉnh 
chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét 
sau bão Yagi, chính quyền khởi động 
việc xây dựng khu tái định cư cho dân 
thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện 
Bảo Yên. Khu tái định cư mới nằm ở 
khu vực đồi sim, cách ngôi làng cũ 
khoảng 2 km, với địa hình cao, an 
toàn, thuận lợi cho việc xây dựng 
hạ tầng giao thông và cung cấp điện 
nước.

Bão số 3 vừa qua thì bão số 4 chuẩn 
bị tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, tại thời điểm này, 
có một áp thấp nhiệt đới trên Biển 
Đông đã mạnh lên thành bão và được 
đặt tên là bão số 4. Dự báo bão sẽ gây 
ra gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, 
và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh 
từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn ban hành Công điện số 6851 
nhằm ứng phó với áp thấp nhiệt đới, 
yêu cầu các địa phương từ Quảng 
Ninh đến Bình Thuận theo dõi sát 
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diễn biến bão, chuẩn bị lực lượng cứu 
hộ và các phương tiện cần thiết, đồng 
thời tăng cường thông tin để người 
dân chủ động phòng tránh.

Thủ tướng ban hành Công điện số 97/
CĐ-TTg để ứng phó với áp thấp nhiệt 
đới sắp mạnh lên thành bão số 4. 
Công điện yêu cầu theo dõi chặt chẽ 
diễn biến bão, đảm bảo an toàn cho 
tàu thuyền và người dân ven biển, rà 
soát kịch bản ứng phó với tình trạng 
ngập lụt, lũ quét, và bố trí lực lượng, 
phương tiện sẵn sàng cứu hộ khi cần​.

Theo Báo cáo nhanh công tác phòng, 
chống thiên tai của Cục Quản lý Đê 
điều và Phòng, chống Thiên tai, bão 
Yagi và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại 
lớn, làm tổng cộng 299 người chết và 
34 người mất tích.

So với báo cáo ngày 17/9, số người 
chết tăng thêm 7 người, bao gồm 4 
người ở Quảng Ninh và thi thể của 2 
người mất tích ở Lào Cai cùng 1 người 
ở Hà Giang được tìm thấy. Tổng thiệt 
hại về kinh tế ước tính trên 60.700 tỷ 
đồng​.

Tới thời điểm này, báo chí cũng cảnh 
báo về cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào 
miền Trung. Thủ tướng Chính phủ 
tiếp tục ban hành Công điện số 98/CĐ-
TTg, yêu cầu các địa phương, đặc biệt 
từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 
thực hiện các biện pháp đảm bảo an 
toàn cho tàu thuyền và người dân, rà 
soát kịch bản ứng phó với ngập lụt, lũ 
quét, sạt lở đất, và đảm bảo an toàn 
cho các công trình hạ tầng. Các bộ 
ngành được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ 
trong việc cứu hộ và ứng phó với mưa 
lũ. Công tác điều hành hồ đập thủy lợi 
và thủy điện phải được vận hành khoa 
học để giảm thiểu lũ chồng lũ.

17/9/2024

19/9/2024

20/9/2024

27/9/2024

18/9/2024

Cho đến ngày này, hơn 20 nước và tổ 
chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong 
việc khắc phục hậu quả của bão Yagi 
với tổng giá trị lên tới hơn 22 triệu đô 
la Mỹ. Các nước đã viện trợ hàng tấn 
hàng hóa, thuốc khử trùng, thiết bị 
lọc nước và hàng triệu đô la Mỹ.

Sau khi đổ bộ vào khu vực ven biển 
Quảng Bình và Quảng Trị, bão số 4 
đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt 
đới, gây ra gió mạnh cấp 7, giật cấp 
10, và tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh 
từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, với 
lượng mưa từ 100 - 300 mm, có nơi lên 
tới 500 mm. Nguy cơ lũ quét và sạt lở 
đất tiếp tục gia tăng ở các vùng núi và 
trũng thấp.

Bão số 4 gây ra thiệt hại nghiêm trọng 
tại nhiều địa phương miền Trung. 
Theo các báo cáo ban đầu, bão đã 
khiến nhiều người bị thương và gây 
thiệt hại lớn về tài sản. Thống kê cho 
thấy có hơn 1.200 ngôi nhà bị tốc mái, 
30 tàu thuyền bị hư hỏng nặng và 
nhiều khu vực nông nghiệp, bao gồm 
gần 3.000 ha hoa màu, bị tàn phá hoàn 
toàn. Nhiều tuyến đường giao thông 
bị sạt lở và ngập lụt, gây khó khăn cho 
công tác cứu hộ và giao thông, v.v.

Tỉnh Lào Cai thống kê sau vụ lũ quét 
tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, 
huyện Bảo Yên) có 57 người thiệt 
mạng và 10 người còn mất tích. Lực 
lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm 
kiếm các nạn nhân dưới khối lượng 
đất đá lớn do sạt lở.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính đã ban hành 
Công điện số 100/CĐ-TTg, yêu cầu các 
bộ, ngành và địa phương tập trung 
triển khai các biện pháp khẩn cấp để 
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28/9/2024

28/9/2024

30/9/2024

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, siêu bão Yagi đã 
gây ra thiệt hại rất lớn, làm 334 người 
chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế 
ước tính lên đến 81.503 tỷ đồng, trong 
đó các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
là Quảng Ninh (tổng thiệt hại hơn 
24.800 tỷ đồng), Hải Phòng (12.200 tỷ 
đồng), Hải Dương (7.400 tỷ đồng), v.v.
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
nhận định đây là trận lũ lớn nhất kể từ 
năm 1997, gây thiệt hại nghiêm trọng 
về người và tài sản. Các địa phương đã 
đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 25.000 
tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau 
bão Yagi, với các nhu cầu cấp thiết 
liên quan đến khôi phục sản xuất, sửa 
chữa hạ tầng và hỗ trợ dân sinh.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, thống kê cho 
thấy hơn 100.000 cây xanh đã bị gãy 
đổ do gió mạnh và mưa lớn từ bão 
Yagi, gây thiệt hại lớn cho hệ thống hạ 
tầng cây xanh của thành phố.

***

khôi phục sản xuất nông nghiệp sau 
bão Yagi.

Theo nội dung trong công điện, bão 
đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 
344 người chết và mất tích, gần 2.000 
người bị thương, hàng trăm nghìn 
ngôi nhà, trường học, cơ sở hạ tầng bị 
hư hỏng và hàng trăm nghìn ha lúa, 
hoa màu bị ngập úng.

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo các địa 
phương khẩn trương thống kê thiệt 
hại, huy động nguồn lực và thực hiện 
các giải pháp khôi phục sản xuất, đảm 
bảo ổn định cuộc sống người dân.

334 NGƯỜI CHẾT 
VÀ MẤT TÍCH

Sau khi càn quét Việt Nam, bão Yagi 
tiếp tục di chuyển qua Lào, Myanmar, 
và Thái Lan, gây mưa lớn và lũ lụt 
nghiêm trọng tại những quốc gia này.
Chính quyền các nước này cũng như 
Việt Nam gấp rút triển khai các biện 
pháp khắc phục hậu quả sau bão.

Chính thức thông xe cầu phao Phong 
Châu (Phú Thọ). Cầu phao dài 378 
mét, rộng 8 mét, với tải trọng tối đa 
80 tấn.

Thành phố Hà Nội bố trí 2.566 tỷ đồng 
để hỗ trợ và khắc phục hậu quả bão, 
trong đó 220 tỷ đồng đã được phân bổ 
ngay cho các địa phương thiệt hại.

Bộ Y tế triển khai nhiều biện pháp 
hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, 
điển hình là cử đoàn công tác đánh 
giá thiệt hại, cung cấp 13 tấn hóa chất 
Cloramin B và 1,2 triệu viên Aquatabs 
để khử khuẩn, đồng thời đề xuất hỗ 
trợ thêm 1,76 triệu viên Aquatabs. Các 
biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, 
thu gom chất thải, diệt côn trùng và 
phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ 
cũng đang được tích cực thực hiện.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã 
thông qua nghị quyết miễn 100% học 
phí cho trẻ em mầm non và học sinh 
công lập trong năm học 2024-2025. 
Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định 
hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp do bão số 
3. Bão số 3 đã gây thiệt hại lớn với 54 
người chết, 42 người bị thương, và gần 
22.000 ngôi nhà bị ngập lụt tại tỉnh 
này. Ngành giáo dục cũng chịu ảnh 
hưởng nặng nề với 28 trường bị ngập 
và 35 trường bị sạt lở. q

Tiếp tục cập nhật trên website www.
luatkhoa.com.
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TỔ CHỨC DÂN SỰ -
LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN
CỨU TRỢ TRONG THIÊN TAI

Ảnh: Canva.

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 16/9/2024.

Lê Vạn Hoa
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Trước cảnh thiên tai lũ lụt đang diễn 
ra ở miền Bắc, người dân cả nước 
đang tìm nhiều cách chia sẻ và hỗ 

trợ.

Việc nhiều người nấu cơm, làm bánh 
thiện nguyện gửi cho đồng bào các vùng 
khó khăn nhưng không chuyển được đến 
người cần. Có một số nơi đồ bị chất đống 
chờ hỏng. Người dân phải tự lên mạng xã 
hội kêu gọi đừng chuyển đồ đến một số nơi 
nhất định. 

Nhiều người buông lời trách làm từ thiện 
theo phong trào, không có hiểu biết, 
không hiệu quả.

Những chỉ trích này có phần oan ức. 

Đúng, việc làm từ thiện có thể là theo 
“phong trào”. Điều này không hẳn là đáng 
trách. Trước cảnh thương tâm bão lũ, 
nhiều người mở lòng thương và muốn góp 
công sức, quà bánh. Đó là điều đáng quý. 
Không thể đòi hỏi những người này phải 
có tài tổ chức, phải nắm được đầy đủ cung 
cầu và có mạng lưới thông tin đầy đủ để 
biết chuyển đồ tới nơi chính xác đang cần. 
Đây là những năng lực cần được đào tạo 
bài bản và rèn luyện qua thời gian dài. Các 
nhóm thiện nguyện nhất thời không dễ gì 
có được các năng lực trên. 

Mặt khác, khả năng tổ chức có bài bản và 
thông suốt thường là tố chất của hai lực 
lượng khác: chính quyền và các tổ chức 
dân sự chuyên nghiệp. Chính quyền là một 
lực lượng quan trọng trong cứu trợ, nhưng 
luôn có giới hạn về nguồn lực và năng lực. 
Trong khi đó, nhóm thứ hai - các tổ chức 
dân sự, lẽ ra có thể vươn rộng và trợ giúp 
nhiều hơn nữa, nhưng đã bị làm suy yếu 
rất nhiều ở Việt Nam. [1] 

Nhiệm vụ hàng đầu của các chính quyền 
địa phương ở Việt Nam là theo dõi và bảo 
đảm không có bất ổn chính trị. Họ có thể 
nắm rất vững làng xóm nào, khu phố nào 
có “thành phần bất ổn”, đảng viên nào có 
phát biểu không đúng chủ trương, hay 
thậm chí thanh niên nào có phát ngôn sai 
lệch về lý tưởng. 

Ở các vùng dân tộc thiểu số, chính quyền 
địa phương còn dồn nhiều nguồn lực để 
nắm rõ nhóm dân tộc thiểu số nào đang 
theo lời kêu gọi tôn giáo nào, sinh hoạt cầu 
nguyện ra sao. 

Nhưng rõ ràng, không chính quyền địa 
phương nào, dù nỗ lực đến mấy, có thể đủ 
nguồn lực để cứu trợ hết những người gặp 
khó khăn trong thiên tai. 

Nếu có được chi thêm nguồn lực, chính 
quyền địa phương cũng không có đủ năng 
lực để bao quát hết mọi hoạt động của 
người già trẻ nhỏ, với nhiều nhu cầu về vật 
chất hay tinh thần khác nhau. 

Ngay cả khi, theo một kịch bản hoàn hảo 
nào đó, chính quyền địa phương có đủ 
nguồn lực và năng lực để lo cho người dân, 
thì cũng không có lý do chính đáng nào 
để loại bỏ việc các tổ chức dân sự và các 
nhóm thiện nguyện chuyên nghiệp được 
lo cho người dân. 

Để thực hiện các nhiệm vụ xã hội chuyên 
nghiệp, cần có các tổ chức chuyên 
nghiệp. Các tổ chức này có thể là INGO 
(International Non Governmental 
Organization - tổ chức phi chính phủ quốc 
tế), NGO (Non Governmental Organization 
- tổ chức phi chính phủ), NPO (Non Profit 
Organization - tổ chức phi lợi nhuận), và 
các nhóm hoạt động xã hội bán chuyên 
nghiệp khác. 

CHÍNH QUYỀN LÀ KHÔNG ĐỦ

CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ BỊ ĐÁNH 
BẬT GỐC
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Tổ chức dân sự - lời giải cho bài toán cứu trợ trong thiên tai

Phần lớn nhân viên làm việc trong các tổ 
chức phi chính phủ/ phi lợi nhuận là những 
người được đào tạo tốt, được chuyển giao 
kiến thức từ các tổ chức quốc tế. Đội ngũ 
này có khả năng và sức mạnh lớn trong 
việc đào tạo, kết nối với cộng đồng. Họ có 
khả năng tổ chức bài bản, làm việc dài hơi 
trong một chương trình. Có rất nhiều loại 
tổ chức phi chính phủ trên mọi lĩnh vực: 
cứu trợ nhân đạo, bảo vệ môi trường, trợ 
giúp pháp lý, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bảo 
vệ sức khoẻ, v.v.

Sau bão, sẽ còn nhiều việc cần làm giúp 
đỡ cho người dân, những việc cần nhiều 
chuyên môn chứ không chỉ là tài vật ứng 
cứu như cung cấp nước sạch, hướng dẫn 
chăm sóc sức khỏe, dọn dẹp và bảo vệ môi 
trường, chia sẻ và trị liệu tâm lý, trợ giúp 
pháp lý. 

Làm tốt những việc làm hàng ngày trong 
điều kiện bình thường chính là chuẩn bị 
tốt cho những thiên tai sắp tới. 

Những kỹ năng này cần có sự đào tạo bài 
bản và rèn luyện lâu dài. Nếu các tổ chức 
này càng được mở rộng chân rết để hoạt 
động trong điều kiện bình thường, khi có 
thiên tai hoạn nạn, họ càng có sức mạnh 
trợ giúp cộng đồng. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chính quyền 
đã ngày càng can thiệp quá sâu và gây khó 
dễ cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi 
nhuận. [2] Việc bắt giữ những người đứng 
đầu các tổ chức phi chính phủ/ phi lợi 
nhuận tạo ra một làn sóng hoảng sợ trong 
giới này. [3] [4] 

Chính quyền luôn nhìn thấy một sự mâu 
thuẫn về quyền lợi với các tổ chức này. 

Thứ nhất, họ e sợ các tổ chức này sẽ chiếm 
chỗ trong lòng người dân, từ đó hình ảnh 
độc tôn của chính quyền sẽ bị phai mờ bớt. 
Thứ hai, và căn bản hơn, chính quyền độc 
tài luôn có nỗi lo ngại thường trực người 

dân sẽ đứng lên kháng cự lại. Họ lo sợ bất 
cứ một tổ chức bên ngoài hệ thống nào có 
mối quan hệ cố kết với người dân.  

Chính sự lo sợ phải san sẻ bớt quyền lực 
khiến cho các chính quyền độc tài luôn 
tìm mọi cách kiểm soát tối đa và khống 
chế hoạt động của các tổ chức dân sự bài 
bản. Mặc dù, chính năng lực hoạt động 
bài bản của các tổ chức dân sự sẽ mang lại 
nhiều lợi ích cho cộng đồng. q
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Chúng tôi nguyện làm báo chính trực, đàng hoàng, và vô vị lợi. 
Kiểm duyệt không có chỗ ở đây.

Ngay lúc này, bạn có thể ủng hộ sứ mệnh làm báo độc lập
của chúng tôi bằng cách mua báo hoặc đóng góp.

www.luatkhoa.com

ĐĂNG KÝ NGAY

https://www.luatkhoa.com/
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Ai nuôi ta ăn học?

AI NUÔI TA ĂN HỌC?

Tuần qua, phát ngôn của một học 
sinh 16 tuổi, học lớp 12 Anh tại 
trường THPT Chuyên Nguyễn Tất 

Thành (tỉnh Yên Bái) đã tạo ra cơn bão dư 
luận. Quang Vinh chỉ chia sẻ tin này với 
16 người bạn và đăng vào lúc 22:00. Một 
người bạn của Vinh đã chụp màn hình và 
đăng lại trên mạng với mục đích tố cáo. 
Đến 5:00 hôm sau, Quang Vinh đã đăng lời 
xin lỗi, nhưng trước phản ứng dữ dội từ dư 
luận, Vinh đã khóa Facebook lúc 11:00.

Có hai nhóm phản ứng chính đối với sự 
việc này. Nhóm đầu tiên có thái độ cực 
đoan, kêu gọi các hình phạt nghiêm khắc 

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 11/9/2024.

Tuấn Kiệt

Đ
ồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

như bỏ tù, “triệt tận gốc”, “nhổ cỏ”, coi 
Quang Vinh như “ung thư” cần phải loại 
bỏ, và chửi mắng cậu là “vô ơn”. Nhóm thứ 
hai là các phóng viên chỉ trích Quang Vinh 
với thái độ có phần chỉ trích hơn, điển 
hình là bà Trần Thị Sánh, người tự xưng là 
phóng viên báo Đất Việt và học Khoa Ngữ 
văn tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Cả hai nhóm này đều mắc lỗi nghiêm 
trọng khi đánh đồng khái niệm “đảng” với 
“Tổ quốc”, trong khi phát ngôn của Quang 
Vinh đã phân biệt rõ hai khái niệm này và 
khẳng định rõ ràng rằng cậu yêu đất nước.
Bà Sánh viết trên trang Facebook cá nhân: 

Ông Tạ Văn Long, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái chúc mừng 
Chu Ngọc Quang Vinh mang về vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vào ngày 8/11. 

Nguồn: Báo Yên Bái.
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“Vụ việc này cho thấy một bộ phận giới trẻ 
hiện nay hiểu biết và sống rất lệch lạc, vô 
ơn với đất nước và Tổ quốc. Điều đáng nói 
là cậu này được dạy dỗ 12 năm tại trường 
chuyên và trở thành học sinh giỏi, được 
tin tưởng và chọn tham gia cuộc thi Đường 
lên đỉnh Olympia năm thứ 24 và giành giải 
nhất tháng I, quý I”.

Tác giả bài viết cho rằng đây là mấu chốt 
không chỉ của cuộc cãi vã này mà còn của 
nhiều trận chiến trên mạng khác ở nước 
ta. Họ không thể phân biệt được các khái 
niệm Tổ quốc, dân tộc và đảng cầm quyền, 
hoặc họ cố tình giả vờ, dựa trên một ngụy 
biện rất thô thiển để tấn công Quang Vinh.
Điều này cho thấy rằng ngay cả những 
người cầm bút, được gọi là “có học”, hiểu 
biết ở Việt Nam vẫn có thể đưa ra những 
lời viết sai hoàn toàn và sa vào ngụy biện.
Bà Sánh tiếp tục viết: “Công an Yên Bái đã 
mời cậu học sinh này đến làm việc và rất 
có thể giải thưởng của cậu ta sẽ bị thu hồi 
và con đường ra nước ngoài mà cậu ta mơ 
ước chưa chắc đã đạt được. Mới có cái giải 
bé tẹo thôi mà đã cho mình là đại tài, kỳ 
tài rồi…”.

Việc công an mời một học sinh lên làm 
việc chỉ vì một phát ngôn trong nhóm 
kín đã là trái pháp luật. Tại sao bắt công 
an phải làm vậy? Họ có thể làm gì trong 
trường hợp này?

Hoàn toàn không thể làm gì!

Vì việc dạy dỗ, uốn nắn phát ngôn của 
một học sinh không phải là chức năng của 
công an, trừ khi toàn xã hội nhìn nhận 
ngành công an như một lực lượng thần 
thánh có thể làm thay chức năng của giáo 
viên, nhà tư tưởng, bác sĩ tâm lý, người 
định hướng nghề nghiệp và tương lai cho 
thế hệ trẻ.

Đây là một cách làm sai và chỉ “đổ dầu vào 
lửa”, khiến tâm lý, nhận thức và cảm nhận 
của một học sinh về môi trường sống của 
mình thêm tiêu cực, và vô tình tạo ra cảm 
giác rằng phát ngôn của cậu là đúng.

Bài viết trên trang Facebook của bà Sánh 
có đoạn: “Cậu học sinh này chưa đến 20 
tuổi, chưa hình thành nhân cách nên có 
phát ngôn thiếu chuẩn mực và dại dột như 
vậy. Tuy nhiên, không ít người lớn, thậm 
chí được Nhà nước nuôi ăn học đại học 
không mất một xu cũng luôn mồm chửi 
bới, thóa mạ và phủ nhận thành quả của 
cách mạng, của nhân dân.” Hay đoạn: 
“Sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại đông 
con, mình được học đại học, không mất 
một xu, từ hai bàn tay trắng, mình được 
như thế này phải biết ơn những người đi 
trước, biết ơn thế hệ cha ông mình, biết 
ơn chế độ chứ ạ…”.

Những dòng viết này thể hiện một sự 
nhầm lẫn tai hại. Không có nhà nước nào 
nuôi ai ăn học cả. Nhà nước không phải 
là một chủ thể kiếm tiền để nuôi dân như 
cha mẹ nuôi con cái, mà ngược lại, nhà 
nước là một bộ máy thu tiền thuế của dân, 
phân phối và chi tiêu tài chính vào những 
chỗ cần thiết để phát triển xã hội.

Tác giả bài báo đã biết ơn sai chỗ. Chi phí 
để bà học đại học là từ tiền thuế thu từ dân 
và nguồn tiền ấy được chia sẻ, phân bổ để 
không ai bị bỏ lại, do vậy một người được 
học hành nên có nhận thức đúng và phục 
vụ người dân của đất nước mình.

Em học sinh Chu Ngọc Quang Vinh có 
được tiền để học tập là nhờ sự lao động 
của bố mẹ em. Em đạt được thành tích 
trong kỳ thi Đường lên đỉnh Olympia là 
nhờ tài năng, sự nỗ lực của chính em. Vậy 
thì tại sao bắt em phải biết ơn nhà nước? 

Điểm thiếu thuyết phục trong phát ngôn 
của Quang Vinh là khi chê “đảng là thế lực 
xấu, lừa dối dân” mà không đưa ra được 
một dẫn chứng cụ thể, chỉ là một câu kết 
tội chỏng lỏn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng 
đây chỉ là một cảm thán, chia sẻ trong một 
nhóm bạn chứ không phải là một bài luận 
đầy đủ.

KHÔNG CÓ NHÀ NƯỚC NÀO NUÔI 
AI ĂN HỌC
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Điều quan trọng không phải là sự việc đã 
xảy ra như thế nào, mà là cách ứng xử với 
sự việc ra sao. Nếu là những người có tâm, 
có tầm và trong một đất nước có nền giáo 
dục tiên tiến, có bác sĩ tâm lý và chuyên 
gia tư vấn, định hướng tương lai cho thế 
hệ trẻ, vụ việc này sẽ được xử lý rất bình 
thường. Họ sẽ tìm hiểu, hỏi xem tại sao 
một học sinh có phát biểu như vậy, nguồn 
thông tin từ đâu, và tiếp cận một cách nhẹ 
nhàng để học sinh có thể thoải mái mà tin 
tưởng cởi lòng.

Tại Việt Nam, một học sinh sẽ cảm thấy 
thế nào khi phải đến đồn công an? Em 
sẽ sợ hãi đến mức nào để đưa ra một lời 
xin lỗi giả tạo? Liệu điều này có làm trầm 
trọng thêm tình cảm, suy nghĩ và quan 
niệm tiêu cực về chế độ của Vinh?

Nhiều người phê phán ý muốn ra nước 
ngoài của Quang Vinh là đáng chê. Nó thể 
hiện một sự đạo đức giả rõ rệt. Ở Việt Nam, 
con cháu quan chức và doanh nhân thành 
đạt thường hướng tới việc học tập và làm 
việc ở nước ngoài. Đây là một thực trạng 
rất đáng buồn ở Việt Nam và những người 
lãnh đạo có tâm, có tầm đáng ra phải trăn 
trở nhiều để khắc phục vấn đề này.

Thay vì đấu tố một học sinh, tại sao không 
nghĩ cách tạo ra một môi trường làm việc 
tốt để nhân tài có thể phát triển ở Việt 
Nam? Thực tế cho thấy nhiều quán quân 
của kỳ thi Đường lên đỉnh Olympia đã 
không về nước sau khi học xong ở nước 
ngoài, đây là một sự mất mát lớn về tài 
năng cho đất nước. Chửi mắng và đấu tố 
thì dễ, nhưng việc sử dụng tư duy sáng 
suốt để khắc phục tình trạng mất chất 
xám mới là điều khó khăn.

Đám đông ấy lý luận rất thô thiển. Họ cho 
rằng nhờ đảng lãnh đạo đất nước mới có 
ngày hôm nay và  thế là xong, là đóng kín 
mọi nghi ngờ, trăn trở của tất cả người 
dân và bắt tất cả phải yêu phải tin đảng.

Chưa kể, được như ngày hôm nay nghĩa là 
sao? Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn thẳng và 

suy nghĩ rằng nếu không có đảng lãnh đạo 
và không có nạn tham nhũng kinh hoàng 
như lâu nay thì biết đâu Việt Nam đã giàu 
có như Singapore, Hàn Quốc và những giá 
trị phổ quát của nhân loại tại nước ta sẽ 
tốt hơn?

Tôi tin là chúng ta không nên phủ nhận 
sạch trơn nhưng cũng không nên tin yêu 
mù quáng và giấu kín những bất bình 
trong lòng. Nếu nhà nước cứ ngăn chặn 
những phát ngôn trái chiều, thì quả là rất 
không tốt cho sự trường tồn của chính 
mình. Những phát ngôn trái chiều chính 
là công cụ đo áp suất trong “nồi” xã hội. 
Nếu đồng hồ đo áp suất bị bẻ cong để nhìn 
cho đẹp mắt, thì làm sao có thể đo lường 
chính xác, và rất có thể mọi thứ sẽ nổ tung 
bất ngờ.

Nhiều sự kiện xã hội bùng nổ trên thế 
giới đã cho thấy điều này. Nguyên nhân 
chính là vì không có công cụ nào để đo 
lòng dân một cách chính xác. Nếu những 
người quản lý xã hội chỉ phản ứng nông 
cạn mà không có tầm nhìn bao quát, sâu 
sắc và phương pháp luận đúng đắn, thì chỉ 
chứng tỏ những nhận định như của Chu 
Ngọc Quang Vinh là đúng.

Phát triển đất nước là một con đường cần 
trí tuệ, sự kiên nhẫn và phương pháp đúng 
đắn, chứ không phải là sự áp đặt, đấu tố, 
hô hào “biết ơn” và “tin” hay “yêu” ai đó. 
q



Chúng ta yêu nước hay yêu đảng?

Số tháng Mười, 2024 19

CHÚNG TA YÊU NƯỚC 
HAY YÊU ĐẢNG?

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 26/9/2024.

Có một khẩu hiệu phổ biến mà chúng 
ta có thể nghe tới ngày nay: “yêu 
nước là phải yêu đảng”. Diễn ngôn 

này phản ánh tư duy đồng nhất đất nước 
với đảng. Những người không ủng hộ đảng 
thường bị chỉ trích nặng nề, như trường 
hợp của Chu Phạm Quang Vinh.

Bài viết này nhằm làm rõ các khái niệm 
về dân tộc, quốc gia và chính quyền, đồng 
thời giải thích sự tách biệt rõ ràng giữa đất 
nước và chính quyền.

Cao Lê Quỳnh Anh

Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Quốc gia, dân tộc, chính quyền

Người viết cũng nỗ lực phân tích sự thay 
đổi của các triều đại trong lịch sử Việt Nam 
để thấy một quy luật có lẽ đã quá quen 
thuộc và nhàm tai: Việt Nam tồn tại như 
một quốc gia trường tồn, còn bất kỳ chính 
quyền nào cũng chỉ là những thực thể tạm 
thời.

Lịch sử Việt Nam chứng kiến nhiều triều 
đại với công lao lẫy lừng trong kháng 
chiến, như nhà Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu 
Lê. Dù vậy, tất cả các triều đại đều không 
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tránh khỏi quy luật tự nhiên của sự cáo 
chung và sẽ bị thay thế khi đạt đến điểm 
suy tàn. Đảng Cộng sản cũng có thể không 
phải là ngoại lệ.

Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, có sự phân 
biệt rõ ràng giữa ba khái niệm: dân tộc 
(nation), quốc gia (state) và chính quyền 
(government).

Dân tộc (nation) là một nhóm người cùng 
chia sẻ một di sản và bản sắc chung, được 
thể hiện qua ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, 
hay là có một danh tính chung nào đó. [1] 
Học giả người Mỹ gốc Ireland Benedict 
Anderson mô tả dân tộc như một “cộng 
đồng tưởng tượng” xoay quanh một lịch 
sử và vận mệnh chung. Ví dụ, dân tộc Việt 
Nam thường tự nhận thức mình là dòng 
dõi của con Rồng cháu Tiên và chia sẻ một 
tinh thần giữ nước bất khuất trước ngoại 
xâm. [2]

Quốc gia (state) là một thực thể chính trị 
có lãnh thổ rõ ràng, với dân cư sinh sống 
và một hệ thống chính quyền điều hành, 
sở hữu toàn bộ chủ quyền mà không bị 
kiểm soát bởi bất kỳ quốc gia nào khác.
Ở phương Tây, Hiệp ước Westphalia năm 
1648 đánh dấu sự ra đời của khái niệm 
quốc gia hiện đại với chủ quyền tuyệt đối 
và biên giới bất khả xâm phạm bằng vũ 
lực. [3] Còn ở phương Đông, đặc biệt là 
Việt Nam, ý thức về quốc gia - dân tộc đã 
tồn tại và phát triển mạnh mẽ trước cả cột 
mốc Westphalia, mặc dù không hoàn toàn 
tương đồng với bản chất quốc gia hiện đại 
ngày nay.

Ý thức tự chủ của dân tộc ta bắt đầu từ 
các cuộc kháng chiến xa xưa như của Bà 
Trưng, Bà Triệu và cuộc nổi dậy của Ngô 
Quyền năm 938. Từ nhà Ngô đến nhà 
Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn và Tây Sơn, các 
triều đại Việt Nam không ngừng khẳng 
định chủ quyền quốc gia với các thiên 
triều phương Bắc.

Tuyên bố về biên giới lãnh thổ “bất khả 
xâm phạm” và sự tự chủ của người nước 

NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN CỦA 
LỊCH SỬ

Nam được thể hiện rõ trong bản Nam 
Quốc Sơn Hà (1077) của Lý Thường Kiệt 
khi chống quân Tống xâm lược: “Sông núi 
nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận 
ở sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/ 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. [4]

Hay trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn 
Trãi năm 1428 có nói: “Núi sông bờ cõi 
đã chia/Phong tục Bắc Nam cũng khác/ Từ 
Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc 
lập/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi 
bên xưng đế một phương”. [5]

Cuối cùng, chính quyền (government) là 
một thực thể chính trị điều hành một quốc 
gia. Chính quyền này có thể là chế độ quân 
chủ, độc tài hay là dân chủ cộng hòa, được 
trao quyền lực để ban hành và thực thi các 
chính sách trên lãnh thổ của quốc gia. [6]
Với định nghĩa như vậy, mỗi triều đại 
phong kiến ở Việt Nam, dù có thể kéo 
dài hàng chục hay vài trăm năm, từ Ngô, 
Đinh, Lý, Trần đến Lê, Trịnh, Nguyễn, v.v, 
đều là một chính quyền tạm thời trên nền 
quốc gia bất diệt.

Do đó, Đảng Cộng sản cũng chỉ là một 
thực thể chính trị (political entity) đã 
thành công giành được chính quyền và 
điều hành đất nước Việt Nam. Điều này có 
nghĩa, khi người Việt Nam nói yêu nước 
thì đó là yêu nước. Không thể đánh đồng 
với yêu đảng. Quốc gia Việt Nam là thực 
thể riêng rẽ với đảng. Yêu đảng chỉ là yêu 
chính quyền, trong khi chính quyền chỉ là 
thực thể tạm thời còn quốc gia mới là thứ 
trường tồn mãi.

Dù Việt Nam tồn tại hàng nghìn năm thì sự 
thật vẫn là mỗi triều đại, dù có công lao lẫy 
lừng, cũng không thể tránh khỏi quy luật 
tự nhiên của sự thay thế khi nó trở nên hủ 
bại.  

Như nhà Tiền Lê đã đánh tan quân Tống 
nhưng bị thay thế bởi nhà Lý khi vua Lê 
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Long Đĩnh hà khắc, bạo ngược, giết người 
vô độ. [7] Nhà Lý sau ba lần đánh bại quân 
Tống nhưng khi chính quyền suy vi, Trần 
Thủ Độ cũng thực hiện một cuộc “đảo 
chính mềm” để thay đổi triều đại và lập lại 
trật tự mới. Thời nay khi nhìn lại, người ta 
chỉ phê bình Trần Thủ Độ vì quá man rợ 
khi thủ tiêu hết tôn thất nhà Lý, còn quyết 
định thay đổi triều đại của ông được nhìn 
nhận như một lẽ cáo chung tất yếu cho bất 
cứ triều đại suy tàn nào. [8]

Tương tự, sau đó, nhà Trần với công lao 
ba lần đánh tan quân Mông - Nguyên hay 
nhà Hậu Lê cũng lừng danh khai quốc nhờ 
công chống Minh xâm lược của Lê Lợi 
nhưng tất cả triều đại này đều không tránh 
được vận mệnh lịch sử bị thay thế khi đạt 
đến điểm suy tàn. [9] 

Tuy nhiên, với tư cách là chính quyền 
chính danh đầu tiên của một đất nước Việt 
Nam hiện đại và đồng thời là “bên thắng 
cuộc”, đảng đã tự đồng nhất sự tồn tại của 
mình với sự tồn tại của một quốc gia. Tức 
không có đảng thì không có nước, chỉ khi 
đảng còn thì nước nhà còn. [10] Hãy xem 
một số phát ngôn sau:

“Chủ nghĩa xã hội chính là con đường duy 
nhất đúng để nhân dân ta đi đến cuộc sống tự 
do, ấm no, hạnh phúc”. (Nhận định của cố 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). [11]
hay:

“Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
thì cách mạng Việt Nam không thể vận 
động theo cách mạng vô sản và chắc chắn sự 
nghiệp độc lập dân tộc sẽ đi theo vết xe đổ của 
các phong trào cứu nước trước đó. Một khi 
Đảng Cộng sản đánh mất vai trò lãnh đạo thì 
chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ sụp đổ, cách mạng 
bị phản bội và hoàn toàn chệch hướng”. [12] 

Nhân danh công lao to lớn trong quá khứ 
của mình, đảng đã áp đặt ý tưởng bất khả 
ngộ (tính luôn đúng) của đảng lên ý chí 
của nhân dân.

Nhưng nhắc lại cái quy luật lịch sử kia để 
chúng ta thách thức cái bất khả ngộ ấy.

Việt Nam trường tồn như một quốc gia, 
còn bất cứ chính quyền nào đặt trên chiều 
không gian đó chỉ là thực thể chấp chưởng 
trong hữu hạn.

Nếu sự trông coi, quản lý đất nước ấy có 
gì gian dối hay hại nước hại dân thì là lẽ 
thường tình khi có người đứng lên chống 
lại. Cùng với đó, kể cả khi một triều đại 
có công lao lẫy lừng lãnh đạo nhân dân 
kháng chiến, khi nó suy vi và khiến vận 
nước nghiêng nguy, nó không thể tránh 
được số phận cuối cùng là bị thay thế.

Bởi vậy, nói một cách khoáng đạt, Đảng 
Cộng sản Việt Nam, giống như bao triều 
đại khác của dân tộc như Lý, Trần, Lê, 
cũng có công lập quốc nhờ vào một cuộc 
kháng chiến lẫy lừng nhưng nó hoàn toàn 
không phải là ngoại lệ khỏi sự lưu động và 
đào thải của lịch sử.

***

Dựa trên luân lý của Khổng giáo, việc 
lật đổ một triều đại thường gặp chỉ trích 
về đạo “quân thần” và luân lý giáo điều. 
Nhưng chẳng phải khi chúng ta nhìn lại, 
chúng ta đều coi sự cáo chung của chính 
quyền ấy là lẽ tự nhiên, là quy luật đào thải 
của lịch sử đó sao?

Chúng ta cần nhìn lại lịch sử của chính 
dân tộc mình và bình thường hóa sự phản 
kháng hay sự thay thế nào đối với một 
“triều đại” nếu như nó đến hạn. [13] q
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Con tàu chính trị Việt Nam sẽ “đánh lái”?

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 25/9/2024.

Tuấn Kiệt

Ảnh: Canva.

Tờ báo lớn nhất và có uy tín hàng đầu 
nước Mỹ là The New York Times sẽ 
mở lại văn phòng đại diện ở Việt 

Nam vào tháng Mười sắp tới. [1]

Sự kiện này là một bước đi bình thường 
trong bối cảnh hai nước đã nâng tầm đối 
tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. 
Tuy nhiên, để đánh giá điều gì đang thực 
sự diễn ra bên trong bộ máy chính trị ở 
Việt Nam, chúng ta cần điểm qua một số 
sự kiện.

Vào tháng 7/2023, Chỉ thị 24, một tài liệu 
mật của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản 
đã được Dự án 88 lan truyền cho báo giới. 
Chỉ thị này thể hiện sự cảnh giác của chính 
quyền đối với ảnh hưởng của nước ngoài 
lên đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa 
của Việt Nam. Chỉ thị yêu cầu phải kiểm 
soát chặt chẽ những dự án có nguồn tiền 
từ nước ngoài, đặc biệt là các dự án của tổ 
chức phi chính phủ, xã hội dân sự. [2]

CON TÀU 
CHÍNH TRỊ 
VIỆT NAM 
SẼ “ĐÁNH 
LÁI”?
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Tinh thần của chỉ thị này nhất quán với 
việc bắt giữ sáu nhà hoạt động môi trường 
và một loạt những người bất đồng chính 
kiến trong vài năm qua. [3]

Việc này tạo ra sự hoảng sợ trong xã hội 
dân sự, khiến nhiều người phải tìm đường 
sống ở nước ngoài. Số lượng tổ chức xã hội 
dân sự giảm đi trông thấy. Nhiều chuyên 
gia cho rằng xã hội dân sự và nhân quyền 
đã gần như quay trở về tình trạng của 
nhiều năm trước, tức là gần như về con số 
không.

Trên không gian mạng, gần như không 
còn những cây bút phản biện xã hội. Đây 
có thể nói là một “thành công” của chính 
quyền trong việc đàn áp các tiếng nói 
phản biện.

Sự kiện thứ hai đáng chú ý là lễ tốt nghiệp 
của trường Đại học Fulbright Việt Nam, 
khi cả một đạo quân dư luận viên ồ ạt chụp 
mũ, phỉ báng và thậm chí đe dọa tấn công 
tới giáo viên, sinh viên của trường này. Họ 
gọi trường này là nơi ươm mầm của cách 
mạng màu, là nơi đào tạo phản động và 
thế lực thù địch. [4]

Nguyên nhân là do trường đại học này 
không dùng quốc kỳ trong lễ tốt nghiệp, 
mà lại dùng một thứ cờ lạ lẫm. Một bức 
hình của buổi lễ tốt nghiệp đăng trên 
trang Facebook cho thấy các sinh viên 
đứng sau biểu ngữ có dòng chữ “Fearless” 
(không sợ hãi).

Không chỉ nhóm dư luận viên, thái độ 
hung hăng, đấu tố đó còn thể hiện qua 
một thước phim của kênh truyền hình 
Quốc phòng Việt nam với những lời chụp 
mũ tương tự vào ngày 21/8.

Với tiêu đề “Không để cách mạng màu đổi 
màu giáo dục”, video này trích dẫn nhiều 
bình luận của người dùng Facebook, trong 
đó có người nói rằng “cách mạng màu luôn 
len lỏi trong đất nước, nhất là trong giáo 
dục”. [5] Video này nhắc tới việc bà Đàm 
Bích Thủy, hiệu trưởng nhà trường, đã kể 

rằng sau khi cho sinh viên xem một tập bộ 
phim tài liệu “Chiến tranh Việt Nam” của 
đạo diễn Mỹ Ken Burns và Lynn Novick, 
thì nhiều em đã khóc nức nở vì xúc động.
“Chúng em chưa bao giờ biết người Mỹ 
phải chịu đựng nhiều như vậy. Trước đây 
chúng em chỉ nghĩ người Việt Nam chịu 
thiệt thòi”, kênh Quốc phòng Việt Nam 
trích dẫn lời bà Thủy kể lại phát ngôn của 
một sinh viên.

Người dẫn phóng sự đưa ra câu hỏi “khi 
phát ngôn điều này, liệu bà Thủy có biết 
bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh, bao nhiêu 
người Việt Nam đã thiệt mạng, bao nhiêu 
người đang chịu đựng hậu quả chiến tranh 
để lại như bom mìn, chất độc da cam do 
quân đội Mỹ gây ra?”.

Tiếp theo, phóng sự nói “một trong những 
chiêu bài rất thâm độc mà các thế lực thù 
địch phản động đã và đang áp dụng để 
chống phá Việt Nam đó là tạo ra cách mạng 
màu”. Phong trào đòi xét lại lịch sử, theo 
video của kênh Quốc phòng Việt Nam nói, 
là “đã không còn là những nguy cơ tiềm ẩn 
mà đã hiển hiện ngay trước mắt”.

Kênh Quốc phòng Việt Nam là một kênh 
phát ngôn chính thức của Quân đội Nhân 
dân Việt Nam, vậy mà chỉ hai ngày sau khi 
phát sóng, nó đã bị gỡ xuống. Đây dường 
như là một tín hiệu xuống thang.

Tiếp theo, ngày 26/8, trả lời câu hỏi của 
phóng viên về các hoạt động của trường 
Fulbright Việt Nam, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho 
biết: “Đại học Fulbright Việt Nam là thành 
quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam 
hoan nghênh các hoạt động của Đại học 
Fulbright Việt Nam như đã được khẳng 
định trong Tuyên bố chung về nâng cấp 
quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác 
chiến lược toàn diện năm 2023”. [6]

Từ mốc thời gian khi Chỉ thị 24 được lan 
truyền rộng rãi trong báo giới quốc tế; sự 
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Con tàu chính trị Việt Nam sẽ “đánh lái”?

bắt giữ, đàn áp nhằm vào người bất đồng 
chính kiến và xã hội dân sự; việc “đấu tố” 
trường Fulbright trên mạng xã hội và cả 
trên kênh truyền hình cho tới những động 
thái như gỡ video và phát ngôn xoa dịu của 
Bộ Ngoại giao, có thể xem là dấu hiệu của 
sự “đánh lái” trong quan điểm chính trị 
quốc tế của Việt Nam.

Chính quyền cũng vừa trả tự do cho nhà 
bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy 
Thức và nhà hoạt động môi trường Hoàng 
Thị Minh Hồng. [7] Cả hai người này đều 
được thả trước khi mãn án theo diện đặc 
xá.

Tới đây, chúng ta cũng có thể xem là con 
tàu chính sách đối ngoại của Việt Nam 
đang “đánh lái”, nhưng tất nhiên đó cũng 
có thể chỉ đơn giản là một bước chuẩn bị 
bình thường cho chuyến đi Mỹ của ông 
Tô Lâm, nhất là khi ông có một cuộc nói 
chuyện ở trường Đại học Columbia vào 
ngày 23/9. [8] Trước đây, nhà hoạt động 
môi trường Hoàng Thị Minh Hồng từng 
học một khóa ngắn hạn ở trường này theo 
diện học bổng của Obama Foundation.

Nhưng nếu là “đánh lái” thật, vậy những 
sự việc này đánh dấu sự khác biệt giữa 
thời đại của Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng? 
Việc tờ The New York Times mở văn phòng 
đại diện ở Việt Nam không phải là một sự 
kiện lớn nhưng có thể hy vọng đây là một 
dấu hiệu tích cực về cách nhìn nhận của 
chính quyền Việt Nam với báo chí. Mấy 
chục năm qua, Việt Nam đã có văn phòng 
đại diện của các hãng thông tấn và báo 
chí nước ngoài, trong đó có AP, Reuters, 
AFP…

Xin hãy lưu ý rằng mặc dù cùng một hệ tư 
tưởng nhưng Trung Quốc đã cho phép The 
New York Times mở văn phòng ở Bắc Kinh 
cuối thập niên 1980 và văn phòng Thượng 
Hải đầu những năm 2000. 

Hàng xóm gần gũi của Việt Nam là Thái 
Lan có số lượng phóng viên các hãng 
thông tấn và báo chí quốc tế đông gấp 

nhiều lần ở Việt Nam. [9] Bangkok được 
coi như trung tâm báo chí của Đông Nam 
Á. Không khí nhộn nhịp của hoạt động 
báo chí thường thể hiện sự cởi mở về tư 
tưởng và thường song hành với sự phát 
triển kinh tế sôi động của nước chủ nhà.

Việt Nam giống Trung Quốc về việc kiểm 
soát chặt chẽ hoạt động báo chí nước 
ngoài. Mỗi khi muốn tham gia một sự kiện 
nào đấy, các cơ quan báo chí nước ngoài 
phải gửi đề xuất tới Vụ Báo chí của Bộ 
Ngoại giao để xin phép. Các trợ lý báo chí 
người Việt Nam đều phải thường xuyên có 
những cuộc gặp “cà phê” bất đắc dĩ với cán 
bộ an ninh để báo cáo nội dung công việc. 
Sự mở cửa về báo chí của Việt Nam, nếu 
thực sự là một xu hướng cho tương lai, 
thì cũng là một sự chậm trễ khi so sánh 
trên mặt bằng chung. Tuy nhiên, muộn 
còn hơn không, và công luận hoàn toàn có 
quyền hy vọng vào một xu hướng quản lý 
cởi mở và tự do hơn với báo chí quốc tế, và 
quan trọng hơn nữa là với báo chí trong 
nước. q
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Tác giả Thị Màu là cựu sinh viên và cựu 
giảng viên của Đại học Luật Hà Nội. 
Tác giả sử dụng bút danh vì lý do an 

toàn. Luật Khoa tạp chí đã xác minh và đảm 
bảo danh tính thực của tác giả.

***

Tôi không ngạc nhiên về những lùm xùm 
liên quan đến luận án tiến sĩ của ông 
Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) ở Đại 
học Luật Hà Nội.

Cách tiếp cận đào tạo luật thiếu các tiêu 
chí để đánh giá chất lượng, phương pháp 
nghiên cứu và việc tạo ra tri thức mới. 
Chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tạo điều kiện cho 
những cá nhân tham vọng như ông Vương 
Tấn Việt. Cách ông Vương Tấn Việt “lọt 
qua” các lỗ hổng của thủ tục tuyển sinh có 
lẽ cũng giống cách tôi từng “leo cổng” Đại 
học Pháp lý Hà Nội gần 40 năm trước.

Tôi kể câu chuyện của chính mình với hệ 
thống đào tạo luật Việt Nam như một cách 
“bứng học” (unlearn). [1] Câu chuyện của 
tôi chỉ là một lát cắt nhỏ trong dòng thời 
gian của những thập niên cuối thế kỷ 20, 
đầu thế kỷ 21. [2] Với những ký ức thời 
tuổi trẻ mà tôi cố gắng nhướng trí nhớ của 
mình để chắp nối, tôi cũng muốn “giải mã 
cấu trúc” (deconstruct) một hệ thống mà 
tôi đã là người dự phần trong nó. [3]

Khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào 
cuối những năm 1980, tôi có một lựa chọn 
duy nhất là thi đại học. Lý do rất đơn 
giản: hầu hết bạn bè của tôi đều theo con 
đường này và tôi không biết làm gì khác 
nếu không học đại học. Việc thi Đại học 
Kinh tế Quốc dân của tôi cũng xuất phát 
từ nguyên nhân tương tự: một số bạn thân 
của tôi đều thi khối A (gồm các môn Toán, 
Lý, Hóa) và chọn trường này. [5] Chưa kể, 
khi công cuộc Đổi mới bắt đầu, ngành 

TÔI “LEO CỔNG” ĐẠI HỌC PHÁP 
LÝ HÀ NỘI [4]

kinh tế dường như hứa hẹn một tương lai 
đỡ nghèo khổ hơn.

Đỗ đại học vào thời điểm đó dường như là 
“giấc mơ không tưởng” với rất nhiều học 
sinh và điểm đầu vào của Đại học Kinh 
tế Quốc dân gần như cao nhất trong các 
trường đại học. [6] Tuy nhiên, điều đó 
không ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn 
của tôi vì tôi nghĩ mình học khá và có khả 
năng viết tốt. Chưa kể, tôi rất chăm chỉ đến 
lớp luyện thi của các thầy có tiếng. [7] [8] 
Nhưng năm đó, tôi trượt đại học. Dù thất 
vọng, tôi vẫn không nản lòng và lao vào 
học để thi lại. Sau một năm luyện tập các 
đề thi, tôi tự tin đăng ký thi vào Đại học 
Kinh tế Quốc dân lần nữa, nhưng lại trượt.
Vẫn không từ bỏ, tôi quyết định thi lần 
thứ ba và chọn một trường có điểm chuẩn 
thấp. [9] Khi đọc danh sách các trường, tôi 
thấy Đại học Pháp lý Hà Nội có điểm tuyển 
thấp nhất. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến 
Đại học Pháp lý Hà Nội. Trong hình dung 
mơ hồ của tôi, học ở đây ra là làm ở tòa án. 
Dù không mặn mà với công việc xét xử và 
bỏ tù, tôi vẫn quyết định ghi danh.

Thí sinh dự thi Đại học Pháp lý Hà Nội 
phải qua vòng sơ tuyển. [10] Theo thủ tục 
áp dụng với thí sinh tự do, phòng giáo dục 
huyện nhận hồ sơ của tôi để chuyển cho 
trường thực hiện sơ tuyển. [11] Hai điều 
kiện mà trường đặt ra để loại bớt hồ sơ 
đăng ký dự thi là: (i) không thi lại lần thứ 
ba (tôi không hiểu lý do của quy định này); 
(ii) có hoàn cảnh gia đình và lý lịch tốt. [12]
Với điều kiện (ii), tôi chắc chắn thỏa mãn 
vì lý lịch gia đình luôn ghi “công nhân viên 
chức”. Còn điều kiện (i), tôi “né” bằng cách 
khai trong hồ sơ là thi lần thứ hai. Việc này 
không gây nghi ngại gì vì tôi đi học sớm tới 
hai năm. [13]

Phòng Đào tạo của Đại học Pháp lý Hà Nội 
chỉ có một người làm công tác sơ tuyển 
bằng cách đọc hồ sơ và gặp mặt thí sinh 
tại trường. Đó là một thương binh giải ngũ. 
Việc sơ tuyển không có tiêu chí cụ thể nào 
để đánh giá phẩm chất của các thí sinh.
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TÔI “LEO CỔNG” ĐẠI HỌC PHÁP 
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BỐN NĂM ĐẠI HỌC

TÔI ĐÃ ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC 
“PHỔ CẬP HÓA” HỌC LUẬT 
NHƯ THẾ NÀO?

Kết quả kỳ thi lần ba làm tôi vừa choáng 
váng vừa cười thầm. Tôi đỗ thủ khoa và 
là một trong số ít thí sinh đạt điểm gần 
tuyệt đối cho môn vật lý (9,5/10 điểm) dù 
tôi đã… hiểu sai bản chất của một bài tập 
trong đề thi. [14] Kết quả không tưởng này 
có lẽ là do tôi tự rút kinh nghiệm từ các lần 
thi trước và biết cách phản ứng linh hoạt 
với cách thiết kế đề.

Kết quả kỳ thi lần ba làm tôi vừa choáng 
váng vừa cười thầm. Tôi đỗ thủ khoa và 
là một trong số ít thí sinh đạt điểm gần 
tuyệt đối cho môn vật lý (9,5/10 điểm) dù 
tôi đã… hiểu sai bản chất của một bài tập 
trong đề thi. [14] Kết quả không tưởng này 
có lẽ là do tôi tự rút kinh nghiệm từ các lần 
thi trước và biết cách phản ứng linh hoạt 
với cách thiết kế đề.

Tôi có chút thất vọng khi nhập học Đại học 
Pháp lý Hà Nội khi thấy cổng trường thật ở 
ngoại thành Hà Nội (xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín) không hề đẹp và “cao vời vợi” 
như cách ví von trong giao tiếp xã hội. [15]
Bốn năm học trôi qua nhìn chung là êm ả. 
Ký ức còn đọng lại trong tôi chỉ là những 
giờ tập quân sự bò trườn ở ruộng lúa đầy 
gốc rạ; những chuyến xe lèn chặt sinh 
viên với giảng viên; [16] các câu chuyện 
phiếm; tin đồn về đời tư, chuyện tình giữa 
giảng viên và sinh viên; những tranh cãi 

Với kết quả tốt, tôi được giữ lại làm giảng 
viên ngay sau khi tốt nghiệp. Đại học Pháp 
lý Hà Nội khi đó còn là một trường trẻ và 
cần nhân viên cho bộ máy của mình. Vượt 
qua chút ngần ngại ban đầu khi đứng trước 
các sinh viên, tôi nhanh chóng có được sự 
tự tin của nghề nói. Soạn bài giảng trong 
khuôn khổ giáo trình chung không quá 
khó khăn vì lý thuyết chung về nhà nước 
và pháp luật hầu như không thay đổi. [19]
Việc thiết kế chương trình và phương pháp 
giảng dạy, đánh giá sinh viên hoàn toàn 
không chịu sự ảnh hưởng của các kết quả 
nghiên cứu khoa học. [20] Tiến bộ công 

Hình tư liệu về Đại học Pháp lý Hà Nội do báo Công 
Lý đăng tải.

vô thưởng vô phạt về câu nói “bất hủ” [17] 
của một giảng viên nào đó hay chuyện một 
vài nhóm sinh viên kết thân với giảng viên 
và “hối lộ” họ để biết trước đề thi. Kiến 
thức cơ bản từ các môn toán, lý, hóa mà tôi 
vất vả rèn luyện trong suốt ba năm THPT 
không hề được dùng tới.

Chúng tôi càng không thực hành cách đặt 
những câu hỏi lớn như: Xã hội được tổ 
chức thế nào? Công lý là gì? Quyền lực là 
gì? Hiểu thế nào về đạo đức?, v.v.

Giáo trình, bài giảng, thảo luận, thi cử 
hoàn toàn không cung cấp cho chúng tôi 
một khung (framework) nào để tư duy, ví 
dụ cách đặt các câu hỏi 5W + 1H (what - 
việc/vấn đề gì, where - ở đâu, when – khi 
nào, who – ai làm việc đó, why - tại sao, và 
how – như thế nào) trong môn tội phạm 
học. [18]

Chúng tôi có học môn lịch sử pháp luật Việt 
Nam, nhưng thư viện trường không có văn 
bản gốc (ví dụ các Bộ luật Hồng Đức, Gia 
Long, và Dân sự thời thuộc địa Pháp) để 
làm tư liệu nghiên cứu. Trong hoàn cảnh 
đó, tôi tiếp tục thói quen học đối phó và 
viết bài thi khác giáo trình một chút.

Tôi tốt nghiệp thủ khoa.
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nghệ có ảnh hưởng đến việc dạy và học, 
nhưng giảng viên thường nhầm lẫn giữa 
công cụ và phương pháp. Chẳng hạn như 
khi máy chiếu được trang bị tại các phòng 
học thay cho phấn và bảng, chúng tôi gọi 
đó là “phương pháp đèn chiếu”.

Quan hệ đồng nghiệp giữa các giảng viên 
có bóng dáng của gia đình và thị tộc. Khi 
ông trưởng khoa làm giỗ mẹ, các giảng 
viên nữ tụ tập giúp việc nấu cỗ. Một đồng 
nghiệp khác mai mối và cố ép tôi thành 
đôi với bạn của chồng mình là một đại tá 
quân đội. Cô ấy đã rất không hài lòng khi 
tôi từ chối.

Quan hệ gần gũi giữa giảng viên và sinh 
viên cũng tạo nên một cơ chế “tự kiểm soát” 
nội dung giảng dạy. Ví dụ, khi tôi khuyến 
khích những sinh viên muốn “thách thức” 
các mô thức cũ được ghi nhận trong văn 
bản luật, các sinh viên khác có thể kể lại 
cách làm này với đồng nghiệp của tôi và 
tôi bị khiển trách về việc đó. [21]

Chính sách tuyển sinh những năm cuối 
thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thay đổi theo 
hướng tư nhân hóa dần việc đào tạo luật. 
Tại thời điểm tôi học, nhà nước bao cấp 
phần lớn hoạt động của Đại học Pháp lý 
Hà Nội. Khoảng 90% sinh viên được nhận 
học bổng, dù số tiền rất ít ỏi. Sau đó, chế 
độ tuyển sinh thay đổi và cho phép sinh 
viên trả học phí để theo học.

Sự thay đổi chính sách này dẫn đến quá 
trình mở rộng nhanh chóng của Đại học 
Pháp lý Hà Nội và số lượng sinh viên được 
đào tạo. Tôi đã tham gia giảng dạy cho 
hàng ngàn sinh viên luật trong thời gian 
này.

Hiệu trưởng Đại học Pháp lý Hà Nội kiêm 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Ngọc Hiến 
lúc này có tham vọng mở rộng hình thức 
đào tạo tại chức để phổ biến kiến thức 
pháp lý khắp các tỉnh, thành phố trong cả 
nước. Dưới sự lãnh đạo của ông, Khoa Đào 
tạo Tại chức (tiền thân là Khoa Chuyên tu - 
Tại chức) trở thành một khoa có khá nhiều 

quyền lực, làm đầu mối kết nối mạng lưới 
sinh viên quan chức trên toàn quốc. Sinh 
viên của các lớp tại chức mà tôi từng giảng 
dạy có người là chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố, hoặc đứng đầu các cơ quan 
công an, hải quan, tòa án, v.v.

Việc đào tạo tại chức góp phần cải thiện 
thu nhập của giảng viên, và phần lớn đều 
biết ơn ông Nguyễn Ngọc Hiến về điều 
này. Nói thêm thì ngoài tiền công chính 
thức tính theo giờ giảng, giảng viên còn 
được nhận “phong bì” với các mức giá trị 
khác nhau từ các nhóm sinh viên. Đây là 
thu nhập đáng kể ngoài mức lương chính 
thức. Giảng viên bí mật chia sẻ thông tin 
về những tỉnh/thành phố có “phong bì” 
nhiều nhất. Giảng viên cũng dựa vào mối 
quan hệ của mình với lãnh đạo và khoa 
tại chức để được phân công đi giảng tại 
những địa phương này.

Là một phần của guồng quay đó, tôi tham 
gia trò chơi của những “luật bất thành 
văn” và xoay xở để hoàn thành công việc 
trong “ma trận” của các loại ảnh hưởng 
khác nhau (quyền lực, giới, vùng miền). 
Ví dụ, tôi nhiều lần phải dùng “quyền lực” 
giảng viên của mình để từ chối tham gia 
các “tập tục” do sinh viên địa phương tự 
tạo ra như tiếp đãi hay ép giảng viên (ăn, 
uống) quá độ để “mua” điểm thi hoặc biết 
trước đề thi. Lịch làm việc của giảng viên 
và sinh viên thường là 7:00 - 11:00, nghỉ 
trưa, 13:00 - 16:30. Việc sinh viên mời hay 
ép giảng viên ăn, uống diễn ra cả vào giờ 
nghỉ trưa và buổi tối. Rất nhiều lần tôi 
không thành công vì sinh viên không thể 
chấp nhận lời từ chối, kể cả khi tôi dọa nạt 
cấm thi. Giảng viên có tửu lượng cao được 
thán phục, nhưng cũng có tai nạn xảy ra 
khi giảng viên say và không kiểm soát 
được hành vi của mình (ví dụ: đái trên bục 
giảng).

Để tránh tình huống xấu, tôi tự học “mẹo” 
đối phó với sự “cưỡng bức” ăn uống của 
sinh viên. Những va chạm này khiến tôi 
nhận ra tính dai dẳng (resilience) của các 
khuôn mẫu ứng xử/mặc định xã hội, ảnh 
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hưởng của tiền, quyền lực và tổ chức nhà 
nước tới động lực có văn bằng của các sinh 
viên tại chức (đồng tiền đi trước là đồng 
tiền khôn, phép vua thua lệ làng). [22]

Ngoài việc cải thiện thu nhập cho giảng 
viên, cách làm của ông Nguyễn Ngọc Hiến 
góp phần tăng cường vị thế và mức độ “phủ 
sóng” của Đại học Pháp lý Hà Nội - sau này 
đổi tên thành Đại học Luật Hà Nội - theo 
chính sách của Đảng Cộng sản. [23] [24]

Chính sách “phổ cập giáo dục luật” thể 
hiện ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng 
pháp lý (legal positivism) Xô viết, theo đó 
nhà nước sử dụng đào tạo luật như một 
công cụ củng cố quyền lực của mình thay 
vì đảm bảo trật tự xã hội. [25] Sự nghiệp 
Đổi mới không giúp Đại học Luật Hà Nội 
thành công trong việc trở thành một đại 
học nghiên cứu (research university) - nơi 
nuôi trồng các ý tưởng về khuôn mẫu luật 
(legal norms) có quyền lực để hướng dẫn 
hành vi như các nước Đông  u cũ hoặc 
Trung Quốc. [26] Mô hình đào tạo tại chức 
của Đại học Luật Hà Nội hoàn toàn khác 
mô hình đào tạo nghề liên tục (on the job 
training). [27]

Việc “chạy sô” giảng bài, họp hành và 
tham gia các hoạt động đoàn thể đã 
chiếm hết thời gian nghiên cứu của giảng 

viên. [28] [29] Quy chế làm việc không có 
khoảng thời gian nghỉ dạy để nghiên cứu 
(sabbatical leave) theo truyền thống của 
nền đại học hiện đại. Sau này, khi làm 

việc với đồng nghiệp tại các 
châu lục khác (kể cả Trung 
Quốc), tôi nhận ra truyền 
thống phục vụ xã hội của 
đại học, tầm nhìn và thiết 
kế chính sách ảnh hưởng tới 
khả năng nghiên cứu cũng 
như sản sinh tri thức trong 
môi trường đại học như thế 
nào. [30]

Việc xây dựng chính sách 
cho các trường luật là một 
phần công việc quản trị ở 
mọi quốc gia. [31] Nhưng Đề 

án tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật 
Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 
Minh thành các trường trọng điểm đào tạo 
cán bộ về pháp luật (gọi tắt là Đề án) được 
ban hành hồi tháng 9/2022 không có hình 
thức và nội dung của một văn bản chính 
sách. [32]

Nó không trả lời những câu hỏi lớn (như 
5W + 1H nhắc tới phía trên). Nó đưa ra 
những chỉ tiêu định lượng giống như chỉ 
số hiệu suất chính (Key Performance 
Index – KPI) nhưng thiếu quy trình và các 
tiêu chí định tính để hiện thực hóa KPI. 
Đề án này cũng không tương thích với các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của 
Liên Hợp Quốc và không tạo ra diễn ngôn 
chính trị mới về vai trò của luật trong xã 
hội (rule of law). [33]

Đề án tiếp tục thể hiện chủ nghĩa thực 
chứng pháp lý, theo đó xây dựng pháp luật 
là hành động “thể chế hóa” chủ trương của 
Đảng Cộng sản. [34] Rất khó khăn để tìm 
ra “hướng dẫn” xây dựng các quy tắc pháp 
lý (legal norms) trong văn bản này. Mặc dù 
khái niệm “chính sách công” và “thể chế 
hóa” đã được giới thiệu ở Việt Nam, Đề 
án không tạo ra một khung chính sách để 

Ông Nguyễn Ngọc Hiến (phải), cựu hiệu trưởng Đại 
học Luật Hà Nội. Ảnh: HLU.

BỐN NĂM ĐẠI HỌC
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các trường luật phát triển thành đại học 
nghiên cứu. [35] 

Theo đề án, Đại học Luật Hà Nội và Đại 
học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ tuyển sinh 
tổng cộng 35.000 sinh viên vào năm 2025. 
Bên cạnh hai trường này, Việt Nam còn 
hơn 90 cơ sở đào tạo luật khác. Để so sánh, 
Singapore chỉ có 3 trường luật, [36] Hàn 
Quốc có 25 trường luật với tổng chỉ tiêu 
tuyển sinh là 2.000 sinh viên mỗi năm. [37]
Chiến lược phát triển Đại học Luật Hà Nội 
đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược) thể 
hiện nhiều tham vọng. [38] Tuy nhiên, văn 
bản này thiếu cấu trúc của một kế hoạch 
chiến lược (strategic planning). [39] Nó 
không cung cấp khung hoặc hướng dẫn 
định tính cho nghiên cứu của giảng viên, 
chẳng hạn cách đánh giá tác động xã hội 
của nghiên cứu. [40]

Tiếp nối cách làm của cựu hiệu trưởng 
Nguyễn Ngọc Hiến, Chiến lược đề ra mục 
tiêu tăng thu nhập cho cán bộ ít nhất 
10 - 20%/năm. Cách tiếp cận này (dù chỉ 
diễn đạt trên văn bản) cho thấy khái niệm 
quyền lao động (labour rights) không tồn 
tại. [41] 

Quan hệ lao động trong xã hội hiện đại 
là quan hệ ba bên: nhà nước (ban hành 
chính sách đào tạo luật) - người sử dụng 
lao động (trường luật) - công đoàn độc 
lập của người lao động (các giảng viên và 
nhân viên trường luật). Bộ phận nhân sự 
của các trường luật thường công khai cơ 
cấu lương của các vị trí tuyển dụng. [42] 
Mức lương phù hợp với luật lao động và 
thỏa ước lao động tập thể. [43] Giảng viên 
luật cũng là thành viên công đoàn và họ 
tham gia đình công khi trường luật không 
thực hiện đúng thỏa ước. [44] 

Chiến lược khuyến khích giảng viên tham 
gia tư vấn pháp luật bên cạnh các mục tiêu 
nghiên cứu và chuyên môn hóa, nhưng nó 
không chỉ rõ mức độ ưu tiên. Nội dung này 
cho thấy sự khác biệt giữa bối cảnh xã hội 
Việt Nam và các xã hội đương đại khác nơi 
công việc của học giả luật là nghiên cứu, 

giảng dạy và tham gia các hiệp hội nghề 
nghiệp của họ. [45]

Đại học Luật Hà Nội đã liên kết đào tạo 
với một số đại học quốc tế. [46] Tuy nhiên, 
các chương trình này dường như tập trung 
vào việc dạy luật để thu học phí. Xu hướng 
quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo luật 
(ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới thiết 
kế, thử nghiệm xã hội) dường như không 
ảnh hưởng tới các chương trình này. [47]

Thêm vào đó, mặc dù Chiến lược hướng 
tới năm 2030, nhưng nội dung của nó vẫn 
phản ánh các vấn đề lịch sử chưa được giải 
quyết, chẳng hạn như hệ quả của chiến 
tranh (tư vấn miễn phí cho các đối tượng 
chính sách). 

Vì thiếu khung và tiêu chí đánh giá rõ 
ràng, một số mục tiêu trong Chiến lược đã 
không được thực hiện. Ví dụ, mục tiêu của 
Tạp chí Luật học là xuất bản ít nhất một số 
bằng tiếng Anh vào năm 2021, nhưng tới 
năm 2024, nó vẫn chưa đạt được. [48] 

Liên quan đến vấn đề tài chính, Chiến 
lược tiếp tục sử dụng khái niệm không 
chính xác là “xã hội hóa”. Cụm từ này vốn 
xuất phát từ văn kiện của Đảng Cộng sản 
thời kỳ đầu Đổi mới. Theo đó, nhà nước 
chuyển một phần công việc của mình cho 
xã hội. Trong điều hành kinh tế, “xã hội 
hóa” gắn với quá trình tư nhân hóa. [49] 

“Xã hội hóa” (socialisation) là một trong 
những khái niệm cơ bản của ngành xã hội 
học, chỉ quá trình một cá nhân tham gia 
vào xã hội thông qua việc học các quy tắc 
văn hóa về ứng xử, tuân thủ các hệ giá trị, 
đức tin của cộng đồng/nhóm xã hội mà 
mình thuộc về. Quá trình này bắt đầu từ 
khi đứa trẻ rời khỏi gia đình để hòa nhập 
vào xã hội qua việc đến trường. [50]

Chiến lược nêu rõ hoạt động xã hội hóa 
của Đại học Luật Hà Nội là tập trung vào 
khai thác các nguồn tài trợ tiềm năng từ 
doanh nghiệp và cựu sinh viên. Đồng thời, 
trường cũng có kế hoạch thành lập các 
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“pháp nhân” (trung tâm tư vấn) để huy 
động tài chính. Tuy nhiên, cách tiếp cận 
này mâu thuẫn với các mục tiêu về nghiên 
cứu và chuyên môn hóa đã được phân tích 
ở trên. 

Nỗ lực “xã hội hóa” của Đại học Luật Hà 
Nội thông qua liên kết với ông Vương Tấn 
Việt là sự tiếp nối của mô hình đào tạo tại 
chức do ông Nguyễn Ngọc Hiến tạo ra. 

Điều đáng lo ngại là phản ứng của bộ máy 
quản trị đối với vụ việc này, cũng như sự 
thiếu vắng không gian và diễn đàn cho các 
tranh luận ở mức độ chuyên gia.

Nếu các chiến lược và đề án của đảng và 
chính phủ (Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tư 
pháp) xác định rõ ràng những vấn đề trong 
đào tạo đại học, và xây dựng giải pháp, có 
tiêu chí cụ thể cùng ngân sách thực hiện 
thì vụ việc Vương Tấn Việt khó xảy ra. 
Việc thành lập hội đồng thẩm định tại thời 
điểm này chỉ là một cách đối phó với xã 
hội và tiếp tục lãng phí nguồn lực. [52]

CHIẾC ÁO CÓ LÀM NÊN THẦY TU? 
[51]

Có rất ít tiếng nói phản biện về luận án 
của Vương Tấn Việt ngoài ý kiến của Giáo 
sư Nguyễn Văn Tuấn. [53] Các chuyên gia 
trong nước thường chỉ đưa ra những bình 
luận ngắn gọn hoặc tập trung vào cá nhân 
ông Vương Tấn Việt, thay vì các vấn đề 
chính sách. [54] Dù vậy, giáo sư Nguyễn 
Văn Tuấn không phải là chuyên gia trong 
lĩnh vực luật hoặc quyền con người. Một 
số phân tích chuyên môn và “điều tra” 
trên mạng xã hội đang cố gắng tạo ra kênh 
phản biện. [55] Tuy nhiên, tại thời điểm 
này chưa có nghiên cứu nào cho thấy các ý 
kiến chuyên gia trên mạng xã hội tìm được 
“đường dẫn” nhằm tạo ảnh hưởng chính 
sách tới việc đào tạo luật. 

Vụ Vương Tấn Việt chỉ là bề nổi của tảng 
băng chìm, một tai nạn của Đại học Luật 
Hà Nội.

Không có gì đảm bảo đây sẽ là tai nạn sau 
cùng. q

Ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang, người đội 
mũ) trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Luật 
Hà Nội. Ảnh: PLO.
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VÀ HỒ DUY HẢI

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com ngày 
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Đặng Đình Mạnh

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh gốc: Người Lao Động. Đồ họa: V.K / Luật Khoa.
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Bàn về xung đột lợi ích: Nguyễn Hòa Bình và Hồ Duy Hải

Sau một cuộc chao đảo quyền lực vô 
tiền khoáng hậu ở Ba Đình, Chánh án 
Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa 

Bình rời ngành tòa án và ngồi vào chiếc 
ghế phó thủ tướng thường trực đầy quyền 
lực.

Nhưng dù ông có chuyển bao nhiêu cơ 
quan đi chăng nữa, cái tên ông sẽ mãi gắn 
với người tử tù oan Hồ Duy Hải.

Trước khi vào chuyện chính, xin nói tới 
một chuyện khác.

Gần đây, có một việc đáng chú ý trong 
cộng đồng người Việt ở Mỹ: Giám sát viên 
Andrew Đỗ đã bị loại khỏi các nhiệm vụ ủy 
ban sau khi bị cáo buộc liên quan đến một 
cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang 
(FBI). Vào ngày 22/8, FBI đã khám xét nhà 
của ông và vợ, Chánh án Cheri Phạm, tại 
North Tustin, cùng với nhà của con gái họ, 
Rhiannon Đỗ. [1]

Ông Andrew Đỗ là Giám sát viên đại diện 
Địa Hạt 1, bao gồm vùng Little Saigon, 
nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở 
hải ngoại. Vụ khám xét xảy ra sau khi ông 
và con gái Rhiannon Đỗ bị cáo buộc liên 
quan đến vụ bê bối tài chính lên đến hàng 
triệu USD từ ngân quỹ của hạt và ngân quỹ 
COVID-19 của liên bang.

Cụ thể, ông Đỗ bị cáo buộc đã chuyển hơn 
10 triệu USD từ ngân sách địa hạt cho Viet 
America Society (VAS), tổ chức phi lợi 
nhuận do con gái ông điều hành. Trong 
số tiền này, 4,2 triệu USD không được giải 
trình rõ ràng. Dù việc không công khai 
mối quan hệ gia đình với lãnh đạo VAS 
không vi phạm chính sách hay luật pháp, 
ông Đỗ vẫn bị chỉ trích mạnh mẽ.

Sau khi FBI khám xét nhà của gia đình 
ông Andrew Đỗ, làn sóng phản đối từ cộng 
đồng gia tăng. Nhiều dân biểu yêu cầu 
ông từ chức và loại bỏ tên ông khỏi danh 
sách ủng hộ trên các trang vận động bầu 
cử. Nhiều người Mỹ gốc Việt cũng chỉ trích 
ông là nỗi nhục của cộng đồng.

Vụ việc làm nổi bật tình trạng xung đột 
lợi ích khi một người có thẩm quyền xử lý 
ngân quỹ liên quan đến người thân, phản 
ánh rõ nét vấn đề xung đột lợi ích trong 
hệ thống pháp lý của Mỹ. Trong khi đó, 
tại Việt Nam, tình trạng xung đột lợi ích 
thường bị làm ngơ và không được xử lý 
nghiêm túc.

Trở lại với vụ Hồ Duy Hải.

Việc ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện 
Kiểm sát Nhân dân Tối cao, được Quốc hội 
phê chuẩn giữ chức Chánh án Tòa án Nhân 
dân Tối cao đã khiến nhiều người dân dấy 
lên hy vọng mới về vụ án Hồ Duy Hải. [2]
Trước đó, vào năm 2020, khi ông còn giữ 
chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối cao, Viện Kiểm sát dưới quyền ông đã 
từng kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải với đề 
nghị tuyên Hồ Duy Hải vô tội. Quyết định 
kháng nghị này đã nêu ra đến 17 điểm phi 
lý về vụ án.

Tuy nhiên, trong phiên tòa giám đốc thẩm 
vào ngày 8/5/2020, Hội đồng Thẩm phán 
do ông Nguyễn Hòa Bình lúc đó là Chánh 
án Tòa án Nhân dân Tối cao, chủ tọa, cùng 
với 17/17 thẩm phán cao cấp, đã đồng loạt 
bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm sát, tiếp 
tục khẳng định Hồ Duy Hải có tội và phải 
chịu hình phạt tử hình. [3] [4] Điều này 
diễn ra dù quá trình điều tra vụ án chứa 
đầy vi phạm pháp luật, như tiêu hủy và 
thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ 
pháp y như vân tay và vết máu tại hiện 
trường, ép cung, rút bỏ hồ sơ chứng cứ có 
lợi cho bị cáo, và bỏ qua một số bản khai 
cung không nhận tội của bị cáo.

Điều đáng lưu ý là ông Nguyễn Hòa Bình, 
trước khi trở thành Chánh án Tòa án Nhân 
dân Tối cao, đã từng giữ chức Viện trưởng 
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao từ năm 
2011 đến 2016. Trong thời gian này, ông 
đã có quan điểm cho rằng Hồ Duy Hải có 
tội, dẫn đến việc ông ký văn bản khẳng 
định không kháng nghị bản án và Chủ tịch 
nước đã bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải.
Với quá trình tham gia tố tụng như vậy 
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trong cùng một vụ án, lẽ ra ông Nguyễn 
Hòa Bình phải tự rút lui khỏi tư cách chủ 
tọa phiên tòa giám đốc thẩm để tránh 
xung đột lợi ích hay thiếu khách quan.

Tình trạng xung đột lợi ích cũng thường 
xảy ra trong các vụ án chính trị ở nước ta, 
nơi thẩm phán và kiểm sát viên, thường 
là đảng viên, vừa cáo buộc vừa xét xử các 
đối kháng chính trị. Điều này dẫn đến việc 
họ có thể thiếu khách quan và công bằng 
trong quá trình xét xử. Sự xung đột lợi ích 
còn được thể hiện công khai trong một số 
vụ, như khi Sở Thông tin và Truyền thông 
vừa thực hiện vai trò tố giác tội phạm, vừa 
là đơn vị giám định tư pháp, khiến cho 
người dân nghi ngờ về tính khách quan 
của cơ quan này.

Mặc dù luật pháp quy định rằng các cá 
nhân phải tự rút lui trong trường hợp có 
xung đột lợi ích, thực tế ở Việt Nam lại cho 
thấy hiếm khi có ai tự nguyện rút lui ngay 
cả khi có yêu cầu từ luật sư. Điều này khác 
biệt rõ rệt so với hệ thống pháp lý ở Mỹ, 
nơi mà các quy định về xung đột lợi ích 
được thực thi nghiêm túc và hiệu quả. Ở 
nước ta, tình trạng xung đột lợi ích thường 
bị làm ngơ và được hệ thống tư pháp bảo 
vệ. Đây là một thực trạng đáng buồn cho 
nền tư pháp quốc gia. q
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“ĐỘC LẬP”:
BÀN VỀ TỪ

CHÚNG TA 
PHỤ THUỘC 
LẪN NHAU

Hình ảnh Cột cờ Hà Nội.

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 02/9/2024.

Nguyễn Quang A
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Chắc bạn đọc nghĩ (hoặc đã được nuôi 
dưỡng, dạy bảo để nghĩ) rằng độc 
lập là một trong vài giá trị cao quý 

nhất. Không hẳn thế. Tôi có viết một bài 
với tiêu đề tương tự cho báo chính thống 
từ 2006 (tiêu đề và nội dung có thể bị báo 
biên tập đi một chút). [1] Nay muốn đào kỹ 
hơn vào chủ đề này.

Độc lập là một từ Hán-Việt (独立)trong 
đó “独-độc” có nghĩa là một mình, và “立- 
lập” có nghĩa là đứng thẳng, theo nghĩa từ 
nguyên là đứng một mình. 

Không rõ 独立 được Việt hóa thành từ 
Hán-Việt “độc lập” từ bao giờ. Trong hai 
cuốn từ điển tiếng Việt cổ nhất là “An Nam 
Dịch Ngữ” do Tứ Di Quán (cơ quan phiên 
dịch của triều Minh, tồn tại từ 1368 đến 
1644) soạn khoảng thế kỷ thứ 16 không có 
từ “độc lập”. “Độc” chỉ xuất hiện một lần 
duy nhất trong “độc thư” (đọc sách) mà 
thôi. 

Cũng chẳng thể tìm thấy “độc lập” trong từ 
điển Việt-Bồ-La của Alexandre de Rhodes 
in năm 1651 ở Rome dù có rà soát kỹ lưỡng 
từ trang 191 đến 244. Chúng ta cũng không 
tìm thấy từ “độc lập” trong “Đại Nam Quốc 
Âm Tự vị” của Huỳnh Tịnh Paulus Của in 
năm 1895 ở Sài Gòn (cũng chẳng thấy như 
một từ ghép ở cả mục từ “độc”, tr. 312, lẫn 
ở mục từ “lập” tr. 549-550). 

“Độc lập” được dùng một cách rộng rãi 
theo nghĩa là không phụ thuộc vào ai hay 
cái gì (các từ gốc latin “independence” 
cũng có dạng từ nguyên là không [in]-phụ 
thuộc [dependence]). Theo Từ điển Tiếng 
Việt của Trung Tâm Từ điển học [2011], 
trang 534, “độc lập” có hai nghĩa: 
•	 (i) “tự mình tồn tại, hoạt động, không 

nương tựa hoặc phụ thuộc vào ai, vào 
cái gì khác” và 

•	 (ii) “có chủ quyền, không phụ thuộc 
vào các nước khác hoặc dân tộc khác.” 

ĐỘC LẬP NGHĨA LÀ GÌ?
CHẲNG CÓ GÌ ĐỘC LẬP CẢ

Trong tiếng Việt từ “độc lập” có thể được 
dùng như danh từ, tính từ hay trạng từ 
tùy thuộc vị trí và ngữ cảnh. [2] Dưới đây 
chúng ta sẽ xem xét độc lập theo nghĩa 
thứ nhất và đến cuối sẽ chỉ nhắc ngắn gọn 
đến nghĩa thứ hai.

Độc lập là một quan niệm chỉ tồn tại trong 
đầu óc con người, trong trí tưởng tượng, 
chứ trong thực tế chả có cái gì độc lập cả, 
ngay cả con người và xã hội. Độc lập tức là 
chết là theo nghĩa đó. 

Thử nghĩ về một đứa trẻ sơ sinh nếu giả 
như nó độc lập thì sẽ thế nào? Chắc chắn 
chẳng bao lâu sau nó chết. Nó cần bầu sữa 
ngọt của người mẹ, sự chăm sóc thương 
yêu của cha mẹ và cả gia đình. 

Bây giờ đã trở thành kiến thức phổ thông 
rằng kích thước trung bình của bộ não trẻ 
sơ sinh bằng khoảng một phần tư của bộ 
não người lớn và nó tăng gấp đôi trong 
năm đầu tiên, tiếp tục tăng lên 80% kích 
thước não trung bình của người lớn vào 
năm ba tuổi và 90% vào năm tuổi. 

Trong 5 năm đầu trẻ sơ sinh cần sự chăm 
sóc đặc biệt vì 5 năm này có ảnh hưởng lâu 
dài và quan trọng đến trí tuệ, sự phát triển 
và cả cuộc đời của nó. Và như thế chính 
sách đối với các bậc cha mẹ và gia đình 
(hỗ trợ kiến thức về chăm sóc trẻ em từ 
lúc trong bụng mẹ trở đi, chế độ nghỉ việc 
có lương cho bà mẹ, v.v.) và toàn xã hội 
(chính sách nhà trẻ, mẫu giáo, v.v.) nên có 
những thay đổi triệt để và phải coi chính 
sách chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi là quốc sách. 
Phải thay đổi não trạng “trời sinh voi trời 
sinh cỏ” đã ăn sâu vào tâm thức người Việt 
từ ngàn xưa.  

Hay thử nghĩ về một cụ già độc lập xem 
sao. Chắc chắn cụ sẽ chết trong vòng một 
hay vài tuần. Chính sách với người già 
cũng cần thay đổi khi số người già sẽ ngày 
càng đông.
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Ngay cả người trẻ, khỏe mạnh, có thực sự 
độc lập? Không. 

Nếu hiểu độc lập theo nghĩa không phụ 
thuộc vào ai hay cái gì khác, thì gã thanh 
viên vạm vỡ ấy chết trong vòng vài phút, 
hắn phụ thuộc vào không khí (oxy). Về 
mặt xã hội, hắn cần đến những người 
khác (trong cộng đồng dù là cộng đồng tự 
túc) cung cấp các thứ khác (thức ăn, cái 
mặc) mà hắn không tự làm ra. Hắn cần 
các dịch vụ (như an ninh) mà cộng đồng 
cung cấp, hắn cũng cần có những quan hệ 
bạn bè ở nơi làm việc, kể cả để đôi khi để 
tán gẫu hay nhậu nhẹt. Không có các mối 
quan hệ xã hội ấy, hắn chắc không thể là 
người bình thường được.

Như thế con người không thể độc lập, con 
người chỉ có thể tồn tại khi phụ thuộc vào 
những người khác và những thứ khác, 
hay nói cách khác là môi trường tự nhiên 
cũng như các định chế xã hội. Độc lập là 
chết theo nghĩa đen. Và như thế phải hô 
to “phụ thuộc muôn năm” có phải không?
Cũng tương tự, chúng ta có thể thấy tất 
cả các động-thực vật cũng thế, độc lập là 
chúng chết, chúng phải dựa vào nhau, 
phụ thuộc lẫn nhau và tất nhiên phụ 
thuộc vào môi trường.

Nhưng ngay cả khi chết con người cũng 
không độc lập. Chúng ta phụ thuộc vào 
các vi khuẩn để đưa chúng ta “trở về với 
cát bụi.” Xác chết phụ thuộc vào chúng để 
phân hủy. Đến lượt mình, vi khuẩn lại phụ 
thuộc vào nhiều thứ khác để làm công 
việc đó. Hãy thử tưởng tượng trái đất sẽ ra 
sao nếu giả như xác người (tất cả các xác 
động và thực vật khác) không phân hủy. 
Sẽ thật khủng khiếp và sẽ không có cuộc 
sống.

Thậm chí các vật không sống (đá, chất 
khoáng, hay các thiên thể dù trên đó có 
sự sống hay không) cũng chẳng thể độc 
lập. Chúng hút, đẩy lẫn nhau.

Cho nên không có bất cứ thứ gì trên thế 
gian này có thể “tự mình tồn tại, hoạt 

động, không nương tựa hoặc phụ thuộc 
vào cái gì khác” như từ điển nói cả. 

Có thể thấy sự phụ thuộc là phổ quát và 
quan trọng hơn sự độc lập rất rất nhiều. 
Vì thế, con người hãy khiêm tốn, cần dựa 
vào nhau, hợp tác, đoàn kết với nhau mới 
tồn tại được. Và con người bình thường 
khôn hơn các nhà lý luận cao siêu nghĩ 
ra khái niệm độc lập rất nhiều. Họ đã tụ 
tập thành các bầy, các đàn (hay các cộng 
đồng) để dựa vào nhau cùng kiếm sống, 
tồn tại và phát triển. Không có sự khôn 
ngoan này chắc loài người không thể phát 
triển như ngày nay. Điểm mấu chốt nhất 
là việc nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau, sự 
hợp tác và sự đoàn kết với nhau. Không 
phải là sự độc lập.

Đến đây chắc bạn đọc hiểu rõ con người 
trong một cộng đồng người chắc chắn 
không thể độc lập với nhau và với môi 
trường. Thế hiểu theo nghĩa khác đi một 
chút, ở mức các cộng đồng, thì liệu các 
cộng đồng người có thể độc lập với cộng 
đồng người khác được không? Hiểu theo 
nghĩa này, các cộng đồng như thế có thể 
tồn tại nếu chúng tự cung tự cấp.

Và lịch sử loài người cho thấy đã tồn tại 
các cộng đồng người như thế. Họ di cư 
đến những nơi xa nhau đến mức các mối 
liên hệ cũ bị mất và các cộng đồng người 
đã tồn tại ở những nơi cách xa nhau (hay 
bị núi, sông, biển cản trở) đến mức họ có 
thể không có liên hệ gì với nhau. Nhưng 
vẫn cần nhắc lại bên trong một cộng đồng 
sự phụ thuộc vẫn là quan trọng nhất, 
không có sự độc lập giữa những người 
trong cộng đồng đó.

Nước, quốc gia (dân tộc) hay nhà nước là 
những khái niệm rất mới, chỉ mới mấy 
ngàn (hay vài trăm) năm nay. Hàng chục 
ngàn (hay vài ngàn) năm trước đã chẳng 
hề có nước, dân tộc hay nhà nước nào cả. 
Không có biên giới, người dân hay một 
cộng đồng người có khả năng đi đến đâu 
thì đi, trước khi bắt gặp những người hay 
các cộng đồng khác. Và trong quá trình di 
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cư, khi gặp nhau họ có thể hợp tác, đánh 
nhau tranh giành các nguồn lực và có 
thể một cộng đồng bị sáp nhập vào một 
cộng đồng khác hay tránh đi nơi khác. Họ 
cũng có thể bị tuyệt chủng nhưng họ cũng 
thường giao phối để sinh ra những người 
con lai. Minh chứng rõ nhất là những 
người hiện đại hiện nay ở mọi nơi (trừ 
châu Phi do chưa có đủ dữ liệu AND cổ) 
đều mang khoảng 1-1,2% gen của những 
người Neanderthal (đã tuyệt chủng) và 
3-5% gen của những người Denisovan 
(cũng đã tuyệt chủng) - xem D. Reich 
[1918].

Tóm lại, trên thế gian không có thứ gì độc 
lập, không phụ thuộc vào những thứ khác 
cả. Khái niệm độc lập theo nghĩa thứ nhất 
là hoàn toàn vô nghĩa. Thế nghĩa thứ hai 
thì sao?

Như phần trên cho thấy một cộng đồng có 
thể tồn tại biệt lập, không phụ thuộc vào 
các cộng đồng khác nếu nó tự cấp tự túc 
(tức là tiêu thụ chỉ các sản phẩm và dịch 
vụ do chính nó tạo ra). Họ độc lập theo 
nghĩa thứ nhất. 

Nhưng các cộng đồng độc lập như vậy là 
rất hiếm trong thời hiện đại và ngày nay 
chẳng có cộng đồng nào như vậy tồn tại 
với tư cách một quốc gia hay một nước cả. 
Với một nước, một dân tộc thì nghĩa thứ 
hai của độc lập, “có chủ quyền, không 
phụ thuộc vào các nước khác hoặc dân 
tộc khác” về mặt chính trị, xã hội, văn hóa 
hay kinh tế thường được dùng. Nhất là 
trong bối cảnh bị nước khác kiểm soát về 
các mặt đó, như Việt Nam dưới sự đô hộ 
của ngoại bang, thì việc sử dụng “độc lập” 
theo nghĩa thoát khỏi ảnh hưởng hay sự 
đô hộ đó được biện minh. 

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này 
“độc lập” cũng có nghĩa tương đối. Nó có 
mức độ trong một phổ rộng của sự độc 
lập “ít-nhiều” hay trên trục “lệ thuộc-độc 
lập”, chứ không phải tuyệt đối, cố định. Sở 
dĩ “độc lập” là tương đối, bởi vì ngày nay 

Người ta cũng nói về các thực thể (biến 
số, quan điểm, v.v.) độc lập tương đối so 
với các thực thể khác trong thế giới tưởng 
tượng. Và sau công trình “Những Cộng 
đồng Tưởng tượng” nổi tiếng của Benedict 
Anderson [2019], với quan niệm dân tộc là 
một cộng đồng tưởng tượng, chúng ta có 
thể hiểu kỹ hơn nội hàm của độc lập trong 
cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc. 

Nó cũng giúp chúng ta hiểu vì sao từ này 
không xuất hiện trong các từ điển trước 
thế kỷ thứ mười tám, bởi vì khái niệm này 
xuất phát từ cuộc đấu tranh của “thế hệ 
người creole [các hậu duệ thuần  u châu 
sinh ra ở ngoài châu Âu] tiên phong” 
chống lại mẫu quốc để giành độc lập chỉ 
trong cuối thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19 
(ở châu Mỹ). Nói cách khác từ “độc lập” 
theo nghĩa thứ hai xuất hiện trước ở Bắc 
và Nam Mỹ, rồi mới lan ra châu Âu (và có 
lẽ được dùng theo nghĩa thứ nhất sau đó) 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là 
trong thế giới tưởng tượng. Và trong thế 
giới tưởng tượng thì mọi thứ đều có thể 
kể cả việc dùng từ “độc lập”, dù là danh từ 
hay tính từ.

CỘNG ĐỒNG ĐỘC LẬP

ĐỘC LẬP TRONG THẾ GIỚI 
TƯỞNG TƯỢNG 

bất kể nước nào, dù lớn đến đâu, đều phụ 
thuộc ở mức độ nào đó về mặt chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa vào các nước 
khác.

Và quan niệm của “Việt Nam tân từ điển” 
của Thanh Nghị in ở Sài Gòn năm 1967 là 
rất đáng chú ý. Khái niệm độc lập theo 
nghĩa này được sử dụng rộng rãi trên thế 
giới. Người ta cũng nói về các tổ chức độc 
lập, các ứng cử viên độc lập, ý kiến độc lập 
(hay tư pháp độc lập) theo nghĩa tương đối 
là chúng không lệ thuộc vào tổ chức khác, 
ứng viên khác hay ý kiến khác (vào hành 
pháp và lập pháp).
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Trên cơ sở phân tích sơ bộ ở trên, mà 
chắc chắn còn có thể có nhiều thiếu sót, 
có lẽ các nhà soạn từ điển Việt Nam nên 
suy ngẫm lại một cách nghiêm túc việc 
giải nghĩa từ “độc lập” cũng như nhiều từ 
khác. Từ điển có thể được coi là “khuôn 
vàng thước ngọc” đối với một ngôn ngữ, 
nhưng không phải từ điển nào, dù có chất 
lượng tốt nhất, cũng đáp ứng được mong 
muốn đó và cần được cải thiện liên tục. 

Đáng chú ý là quan điểm của tôi rất hợp 
với quan điểm của Từ điển Thanh Nghị 
(Nhà sách Khai Trí Sài Gòn 1967) khi nó 
giải thích thêm trong mục từ độc lập: 

“Ngày nay ý-nghĩa độc-lập chỉ là một danh 
từ để chỉ một tình-trạng-không-hoàn toàn 
lệ-thuộc một cái khác, chứ thực ra sự 
tương-quan xã hội, sự tương-quan giữa 
nước nầy với nước kia đã làm mất tất-cả 
ý-nghĩa chính của danh-từ ấy.”  q

VÀI SUY NGẪM
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Hơn 70 năm sau Cách mạng tháng 
Tám (August Revolution), bản chất 
của một trong những biến cố 

chính trị quan trọng nhất trong lịch sử 
đương đại Việt Nam vẫn tiếp tục còn trong 
vòng tranh cãi giữa sử gia, học giả cũng 
như những nhà quan sát.

Một số những người phản đối chế độ cộng 
sản khẳng định việc Việt Minh thành công 
trong việc biến mình trở thành gương mặt 
chính thức cho giới cách mạng yêu nước 
tại Việt Nam chỉ là một tai nạn lịch sử 
(historical incident). Số khác, cho rằng Việt 
Minh đã “cướp cạn” thành tích của nhiều 

nhóm chí sĩ yêu nước, các nhà dân tộc 
chủ nghĩa khác trong hoạt động tiếp quản 
chính quyền sau khi quân phiệt Nhật đầu 
hàng lực lượng Đồng minh. Phần còn lại 
thừa nhận rằng sự yếu kém về năng lực, 
thiếu thốn đường lối và tính thống nhất 
của hầu hết các chính đảng còn lại tại Việt 
Nam thời điểm đó khiến cho nhiều nhà 
yêu nước, trí thức cũng như người dân Việt 
Nam không còn lựa chọn nào khác để vừa 
chống Nhật vừa chống Pháp. Tuy nhiên, 
họ cũng khẳng định Việt Minh “treo đầu 
dê bán thịt chó” khi che giấu thân phận và 
mục tiêu “cộng sản” của mình.

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
VÀ BA ĐIỀU XÉT LẠI

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 15/8/2019.

Võ Văn Quản
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Ngược lại, các nhà sử gia cộng sản thì ca 
ngợi một cách khá ái kỷ tài năng lãnh đạo 
và sự ủng hộ nhất nhất một lòng của nhân 
dân Việt Nam dành cho Việt Minh và đảng 
Cộng sản.

Bài viết này không nhằm phê phán hay 
phủ nhận những thành công của Việt 
Minh trong việc chuẩn bị, vận động và lan 
tỏa danh tiếng của mình kể từ thời điểm 
Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương, từ 
đó dẫn đến vai trò đầu tàu của họ trong 
Cách mạng tháng Tám. Tuy nhiên, để có 
một cái nhìn tổng quát và trọn vẹn về lịch 
sử thời kỳ này hơn, tác giả xin giới thiệu 
tới bạn đọc Luật Khoa ba sự thật lịch sử từ 
các góc nhìn khác biệt, góp nhặt từ những 
nguồn khả tín khác nhau mà báo chí và tài 
liệu cách mạng Việt Nam thường sẽ không 
nhắc đến trong các tư liệu của họ.

Khi nhắc đến Việt Minh, một hội nhóm 
chính trị hoạt động để che giấu danh 
nghĩa của Đông Dương Cộng sản Đảng 
trước sự thù địch của nhiều chí sĩ và người 
dân tại Việt Nam, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đến 
người hậu thuẫn đằng sau của tổ chức này 
là Liên Xô hùng mạnh.

Tuy nhiên, thực tế là sự hỗ trợ của Liên 
Xô trước Cách mạng tháng Tám dành cho 
Việt Minh cực kỳ hạn chế. Trong thập niên 
1930 – 1940, hầu hết những học trò ưu tú 
và cánh tay đắc lực nhất được Moscow đào 
tạo bài bản như Lê Hồng Phong, Nguyễn 
Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, 
Phan Đăng Lưu… đều đã bị chính quyền 
thực dân Pháp xử tử. Dây nối cảm tình 
chính trị giữa Stalin với nhóm Marxist còn 
thoi thóp hoạt động tại Việt Nam không 
được như trước.

Không chỉ vậy, vào năm 1943, vì yêu cầu 
hợp lực với các quốc gia tư bản trong 
chiến tranh Thế giới thứ Hai, Stalin quyết 
định giải tán và ngừng tài trợ vô thời hạn 

1. Vai trò của tình báo Mỹ (OSS) 
trong sự “thành danh”
của Việt Minh

cho các tổ chức thuộc Quốc tế Cộng sản 
(Comintern – mà Đông Dương Cộng sản 
Đảng là một tổ chức thành viên) như một 
động thái thiện chí ngoại giao, triệt tiêu 
những phản đối trong nội bộ cộng sản thế 
giới về việc hợp tác với hai quốc gia tư bản 
mà họ dốc sức phản diện hóa trước đây. 
Một cái giá quá rẻ đối với Stalin để nhận 
được sự hỗ trợ tài chính và quân sự thiết 
yếu từ phía Đồng minh.

Điều này khiến cho việc hợp tác với lực 
lượng có thiên hướng cộng sản tại Việt 
Nam không khó nuốt với chính quyền của 
Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt cho 
lắm. Ở chiều ngược lại, Việt Minh lại là số 
ít những tổ chức chính trị “thực chiến” tại 
Việt Nam tỏ ra rất thiện chí và muốn thân 
Mỹ. Việt Minh không chỉ giúp đỡ quân đội 
Đồng minh (mà chủ yếu là quân đội Hoa 
Kỳ tại Thái Bình Dương) bằng cách gây rối 
(chứ khó lòng chiến đấu) với quân Nhật, 
họ còn giúp giải cứu và hỗ trợ một số phi 
công Hoa Kỳ có máy bay bị bắn rơi khi 
giao chiến với quân Nhật trong khu vực 
Đông Dương.

Vào tháng Bảy năm 1945, một nhóm đặc 
vụ của Văn phòng Chiến lược vụ Hoa Kỳ 
(American Office of Strategic Services – 
OSS), tiền thân của Cục Tình báo Trung 
ương (Central Intelligence Agency – CIA), 
nhảy dù xuống trụ sở đầu não của Việt 
Minh, tổ chức huấn luyện, đào tạo và trang 
bị cho lực lượng quân đội non trẻ vài chục 
người của tổ chức này. Thông tin còn ghi 
nhận rằng Hồ Chí Minh thời điểm đó đang 
ở giữa thời khắc sống chết do bệnh kiết lỵ 
và sốt rét hành hạ; và ông được cứu sống 
nhờ một sĩ quan y tế đi cùng OSS.

Khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc, 
Hồ Chí Minh và lực lượng chính trị dưới 
trướng ông có thể được xem là một đồng 
minh thân thiết của Hoa Kỳ tại Đông 
Dương.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, khi các đơn vị 
quân đội và lực lượng chính trị của Việt 
Minh tiến về Hà Nội, hộ tống họ không 
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phải là các đại diện của Liên Xô, mà là các 
sĩ quan và đặc vụ OSS. Điều này khiến cho 
Việt Minh trở thành lực lượng chính trị 
Việt Nam duy nhất được một thành viên 
Đồng minh trung lập (Hoa Kỳ, mà không 
phải là Pháp hay Trung Hoa Dân Quốc) 
hậu thuẫn; nhờ vậy, họ càng trở thành một 
lực lượng chính trị có sức hút và dễ dàng 
được chấp nhận.

Sau đó, đặc vụ Archimedes Patti (1913–
1998) được Hồ Chí Minh mời tư vấn và hỗ 
trợ soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Ông này 
vô cùng bất ngờ trước việc ông Hồ không 
hề có ý định nhắc đến xung đột xã hội 
hay đấu tranh giai cấp – những dấu hiệu 
cơ bản của một bản tuyên ngôn cộng sản. 
Nhờ đó, chính phủ lâm thời của Việt Nam 

Dù tự nhận là lực lượng duy nhất có năng 
lực lãnh đạo từ năm 1930 cho đến khi 
Cách mạng tháng Tám thành công, thật 
ra thành tích đấu tranh của Việt Minh 
và Đông Dương Cộng sản Đảng rất kém 
trong giai đoạn từ những năm 1941 đến 
tận tháng Ba năm 1945. Hiện tượng này có 
thể được lý giải bởi nhiều yếu tố từ khách 
quan cho đến chủ quan.

Về mặt chủ quan, hầu hết hệ thống chính 
trị cơ sở của Đông Dương Cộng sản Đảng 
của Việt Minh gần như đã bị tận diệt từ 

hai cuộc đàn áp 
trước đó: lần thứ 
nhất là giai đoạn 
1925 – 1931, sau 
khi phong trào Xô 
Viết Nghệ Tĩnh 
thất bại; và tiếp đó 
là giai đoạn 1934 – 
1936, sau khi chính 
phủ có xu hướng 
xã hội chủ nghĩa 
Mặt trận Bình Dân 
(Popular Front) ở 
Pháp sụp đổ và các 
hoạt động đàn áp 
chính trị ở thuộc 
địa được cho phép 
tiếp tục thực hiện.

Về mặt khách quan, thành viên chính thức 
của Việt Minh tại thời điểm chiến tranh kết 
thúc chỉ khoảng trên dưới 5.000 người trên 
toàn Việt Nam, và hoạt động mạnh mẽ – 
có tổ chức nhất chỉ trong phạm vi vùng 
rừng núi phía Bắc, gần biên giới Trung 
Quốc. Điều này khiến cho ảnh hưởng thực 
tế của Việt Minh lên đời sống chính trị của 
đa số người dân Việt Nam gần như là kiến 
và voi nếu so với tương quan của nhiều 
chính đảng và tổ chức tôn giáo – chính trị 
có tiếng nói khác như Cao Đài, Hòa Hảo 
hay Quốc Dân Đảng.

Dân chủ Cộng hòa càng có thêm nhiều 
cảm tình của Hoa Kỳ.

Và trong thời điểm chuyển giao trật tự 
chính trị thế giới mà Hoa Kỳ tiếp quản vị 
trí thống lĩnh phương Tây của Vương Quốc 
Anh, sự ủng hộ của OSS càng khiến cho 
các tiếng nói phản đối Việt Minh trở nên 
rất ít giá trị và tính chính danh của nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa càng 
được tăng cường.

Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp chụp hình cùng các 
sĩ quan OSS. Ảnh: US Council on Foreign Relation.

2. Thành tích kém cỏi của đảng 
Cộng sản trước tháng Ba năm 
1945
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Ảnh chụp Tạ Thu Thâu bị 
cảnh sát Pháp bắt sau một 
cuộc biểu tình ở Paris. Ông 
là lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam có tầm ảnh hưởng 
cho đến khi bị Việt Minh 
ám sát. Ảnh: Nguồn lưu trữ 
Préfecture de police – Pháp

3. Ám sát chính trị

Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận là kể từ khi 
Nhật đảo chính Pháp và nhu cầu hỗ trợ hậu 
cần của quân Nhật được tăng cường khiến 
nạn đói ở miền Bắc trở nên khốc liệt hơn, 
Việt Minh với các hoạt động kêu gọi đánh 
phá kho thóc, phản kháng vũ trang và xây 
dựng chính quyền tự quản địa phương dần 
trở thành một cái tên quen thuộc đối với 
nông thôn miền Bắc Việt Nam. Những khu 
vực mà nạn đói giết chết nhiều nông dân 
nhất như Nam Định, Thái Bình cũng là nơi 
mà sự ủng hộ dành cho Việt Minh lên cao 
nhất.

Việt Minh cũng nhận được điều kiện 
chính trị thuận lợi gián tiếp bởi sự thụ 
động của nhiều đảng phái chính trị ở miền 
Bắc trong việc thừa nhận và ứng phó với 
nạn đói lan rộng. Chính phủ Trần Trọng 
Kim thì không có động thái nào thiết thực 
trong việc xử lý công việc mà đáng lẽ họ 
phải làm.

Trong môi trường đấu tranh chống thực 
dân và ngoại xâm, có lẽ một trong những 
điều mà người Việt Nam ít muốn làm nhất 
là giết chóc lẫn nhau. Tuy nhiên, với tư 
tưởng đấu tranh xã hội, và kẻ thù lớn nhất 
của các lực lượng cộng sản là kẻ thù giai 
cấp, Việt Minh là lực lượng thường xuyên 
ra tay ám sát và giở thủ đoạn chính trị tàn 
ác nhất nhắm vào những người cùng dòng 
máu, màu da với mình.

Theo ghi nhận của 
nhiều tài liệu được dẫn 
dưới đây, lệnh ám sát 
mà Việt Minh ký không 
chỉ dành cho những đối 
thủ chính trị trực tiếp, 

nguy hiểm, mà còn dành cho bất kỳ ai có 
ảnh hưởng chính trị nhưng dám lên tiếng 
chống đối mình.

Một trong ví dụ dễ nhớ nhất là Phạm 
Quỳnh và Ngô Đình Khôi, anh trai cả trong 
gia đình của Ngô Đình Diệm, bị lực lượng 
Việt Minh ở Trung bộ ám sát ngay sau khi 
Cách mạng tháng Tám thành công. Bản 
thân Ngô Đình Diệm, trong giai đoạn 1950 
– 1953 cũng nằm trong danh sách ám sát 
sau khi ông này chính thức lên tiếng phản 
đối Pháp – chính quyền Bảo Đại và cả Việt 
Minh; từ đó đề xuất hình thành nên Lực 
lượng thứ Ba (The Third Force Movement) 
nhằm chống lại cả chủ nghĩa thực dân của 
Pháp và chủ nghĩa cộng sản của Việt Minh.

Trở lại năm 1945, trong công trình nghiên 
cứu “Urban Guerrilla Warfare” của giáo 
sư khoa học chính trị Anthony James Joes 
của Đại học Pennsylvania, ông khẳng định 
các nhà lãnh đạo của phong trào yêu nước 
và dân chủ dân tộc chủ nghĩa Việt Nam đã 
phải đối mặt với chiến thuật “chặt đầu rắn” 
rất hiệu quả do Trường Chinh vạch ra và 
giải thích trong tác phẩm có tên “Primer 
for Revolt”. Hiểu đơn giản là ám sát những 
nhà lãnh đạo phong trào yêu nước phi 
cộng sản (hoặc phi Stalinist?).

Chiến thuật này đặc biệt được áp dụng 
mạnh mẽ và cực kỳ thường xuyên tại miền 
Nam Việt Nam sau 1945, nơi mà Việt Minh 
không có được sự ủng hộ lớn như tại miền 
Bắc và phải tranh giành ảnh hưởng với 
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các tổ chức chính trị khác. Nạn nhân của 
chiến thuật này có thể kể đến Huỳnh Phú 
Sổ của đạo Hòa Hảo, các lãnh đạo quan 
trọng của Mặt trận Thống nhất Quốc gia, 
các lãnh đạo của phe Marxist theo chủ 
nghĩa Trotsky như Tạ Thu Thâu, Hình 
Thái Thông, Trần Văn Thạch, Trần Đình 
Minh, .v.

Ngay cả các học giả cộng sản thế giới cũng 
phải ghi nhận và lên án hành vi của Việt 
Minh; họ thường nhắc các cuộc thảm sát – 
thanh trừng sau Cách mạng tháng Tám là 
“Stalinist Massacres” – Những cuộc thảm sát 
của phe thân Stalin.

***

Lịch sử đã diễn ra. Và Việt Minh được lịch 
sử lựa chọn là người chiến thắng của Cách 
mạng tháng Tám cũng như các cuộc đấu 
tranh nội bộ sau đó. Đó là điều không thể 
chối cãi. Tuy nhiên, hiểu rõ thêm về cách 
thức và nguồn gốc của những chiến thắng 
này là điều nên làm. Đến cuối cùng, lịch 
sử sẽ tái diễn. q
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LÒNG YÊU NƯỚC BỊ 
ĐỊNH ĐOẠT

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 09/9/2024. 

Hoàng Dạ Lan

Gần đây, câu chuyện của Chu Ngọc 
Quang Vinh, thí sinh chương trình 
Đường lên đỉnh Olympia, được lan 

truyền mạnh mẽ trên truyền thông xã hội 
nước ta. Vào ngày 1/9, nam sinh đã chia sẻ 
trên trang cá nhân: “Cuối cấp 2 là tôi tiếp 
cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. 
Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được 
học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn 
là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân, nên tìm mọi 
cách để sau này được sống ở nước ngoài”. 
Phát biểu nói trên của Quang Vinh nhanh 
chóng gây ra làn sóng tranh cãi và em bị 
chỉ trích là phản động, vị kỷ và vô ơn. Ngay 
sau sự việc, liên ngành giáo dục - công an 
tỉnh Yên Bái liền có động thái. Họ yêu cầu 

trường học, gia đình theo dõi tư tưởng và 
tâm lý của Vinh, đồng thời tăng cường giáo 
dục chính trị và truyền thống cách mạng 
cho em, nhấn mạnh tình yêu quê hương 
đất nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. [1]

Cách xử lý em Vinh phơi bày bản chất 
tuyên truyền của hệ thống giáo dục và nỗi 
lo sợ của chính quyền trước tự do tư tưởng 
và ý kiến phản biện của người trẻ. Làn 
sóng chỉ trích gay gắt nhắm vào em cho 
thấy những tư tưởng chính thống đã được 
hệ thống giáo dục và tuyên truyền khắc 
sâu vào tâm trí của nhiều người, làm giảm 
lòng khoan dung và khả năng tiếp nhận 
các quan điểm khác biệt trong xã hội. 

Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Nghệ An. 
Nguồn: Báo Tiền Phong.
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Vì sao các chế độ độc tài chính trị hóa hệ 
thống giáo dục, nói cách khác, vì sao học 
sinh bị áp đặt tư tưởng ngay từ nhỏ?

Theo Giáo sư Đại học Notre Dame Karrie 
Koesel, các chế độ độc tài như Trung Quốc 
hay Việt Nam chính trị hóa hệ thống giáo 
dục vì hai lý do chính:

Thứ nhất là yếu tố lịch sử. Việc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi hệ thống giáo 
dục phải sản sinh ra những cá nhân có 
niềm tin vững chắc vào lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa cũng như sự lãnh đạo tuyệt đối của 
đảng.

Thứ hai là lý do thực tiễn. Bằng cách kiểm 
soát nội dung giáo dục và ngăn chặn sự 
hình thành các quan điểm đối lập, chính 
quyền có thể phòng ngừa các phong trào 
phản kháng từ thế hệ trẻ. [2]

Giới trẻ luôn là một thách thức lớn đối với 
các chế độ độc tài. Họ là lực lượng chủ đạo 
dẫn dắt nhiều cuộc biểu tình và phong 
trào cách mạng, từ Thiên An Môn (1989) 
đến Mùa xuân Ả Rập (2010 - 2012) và gần 
đây là Phong trào Dù Vàng (2014) và chống 
dự luật dẫn độ (2019) ở Hồng Kông.

Sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ trong 
thập niên 1980 và sự kiện Thiên An Môn 
năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch giáo dục 
lòng yêu nước (爱国主义教育) vào năm 
1991. Ở bài này, người viết sẽ phân tích nội 
dung của chiến dịch này và khuyến khích 
người đọc so sánh thực trạng ở Trung Quốc 
với hệ thống giáo dục Việt Nam.

Các tài liệu chính trị và giáo dục lòng yêu 
nước tập trung vào việc nâng cao nhận 
thức về lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là các 
giai đoạn bị xâm lược và áp bức từ ngoại 
bang. Chương trình nhấn mạnh vai trò của 
Đảng Cộng sản trong việc chống lại áp bức 

KHI YÊU NƯỚC TRỞ THÀNH 
YÊU ĐẢNG

và nhờ vậy mà đất nước có độc lập và thịnh 
vượng.

Học sinh được khuyến khích tự hào về 
chế độ hiện tại và tin rằng hệ thống chính 
trị của Trung Quốc vượt trội hơn phương 
Tây. Các tài liệu tuyên truyền cũng yêu cầu 
giới trẻ tuân phục đảng và coi những quan 
điểm trái chiều là “phản quốc” hay “phản 
cách mạng”. [3]

Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, nỗ lực 
kiểm soát tư tưởng của học sinh, sinh viên 
càng được tăng cường. “Tư tưởng Tập Cận 
Bình” đã được tích hợp vào chương trình 
học và trở thành một phần quan trọng của 
hệ thống giáo dục, từ cấp tiểu học đến đại 
học.

Giáo trình “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ 
nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa trong thời 

đại mới”, dành cho học sinh tiểu học, sẽ 
cung cấp một ví dụ về cách thức mà ĐCSTQ 
chính trị hóa giáo dục. [4]

Trong bài học “Một lòng đi theo Đảng,”  
phần I với tựa đề “Không có Đảng Cộng 
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sản sẽ không có nước Trung Hoa mới” có 
nội dung như sau:

Hơn 180 năm trước, nhà Thanh tham nhũng 
và yếu kém, khiến Trung Quốc bị nhiều thế 
lực ngoại bang xâm lược, đẩy người dân vào 
cảnh khốn cùng. Vô số người đã đứng lên 
đấu tranh để phục hưng dân tộc. Năm 1921, 
ĐCSTQ được thành lập, mang đến cho cách 
mạng Trung Hoa một diện mạo hoàn toàn 
mới.

Ngày 1/7 là ngày kỷ niệm thành lập ĐCSTQ.
Đây là lá cờ của ĐCSTQ, với biểu tượng búa 
liềm màu vàng.

ĐCSTQ thường xuyên nhấn mạnh “thế kỷ 
ô nhục” (1839 - 1949) trong sách giáo khoa 
và phương tiện truyền thông. Trong giai 
đoạn này, Trung Quốc bị các cường quốc 
phương Tây và Nhật Bản xâm chiếm, áp 
đặt các hiệp ước bất bình đẳng và mất lãnh 
thổ. ĐCSTQ sử dụng ký ức về sự nhục nhã 
này để khẳng định vai trò bảo vệ quốc gia 
và duy trì ổn định xã hội. 

Sách giáo khoa thường kết hợp ký ức bị áp 
bức với các tấm gương anh hùng cộng sản, 
như câu chuyện về Lưu Hồ Lan dưới đây là 
một ví dụ.

Lịch sử ĐCSTQ gắn liền với những cuộc đấu 
tranh không ngừng nghỉ. Qua từng thời kỳ, 
nhiều đảng viên ưu tú và gương mẫu đã xuất 
hiện, sẵn sàng chiến đấu nơi tuyến đầu, thậm 
chí phải hy sinh cả mạng sống, vì lợi ích của 
đất nước và nhân dân.

Lưu Hồ Lan sinh ra trong một gia đình nông 
dân nghèo ở tỉnh Sơn Tây. Từ nhỏ, chị đã 
nuôi dưỡng sự bất mãn sâu sắc đối với xã hội 
cổ hủ và tăm tối. Chị tích cực tham gia đội 
thiếu niên chống Nhật trong làng, cùng các 
bạn canh gác và gửi tin tình báo cho Bát Lộ 
Quân. Năm 1947, Lưu Hồ Lan không may 
bị giặc bắt. Đối mặt với lưỡi lê của kẻ thù, 
chị hiên ngang tuyên bố: “Nếu sợ chết thì đã 
không gia nhập Đảng Cộng sản!” Chị hi sinh 
khi mới 15 tuổi. Sau khi chị qua đời, Chủ tịch 
Mao Trạch Đông đã đích thân truy tặng danh 
hiệu: “Sống vẻ vang, chết vinh quang”.

Lưu Hồ Lan được ca ngợi trong sách giáo 
khoa, văn học và phim ảnh vì sự dũng cảm 
và lòng trung thành với cách mạng. Đảng 
coi chị là tấm gương sáng, khuyến khích 
thế hệ trẻ noi theo chị cống hiến và bảo vệ 
lý tưởng của mình. [5]

Câu chuyện về lòng dũng cảm và sự hy 
sinh của các anh hùng cách mạng trong 
quá khứ được tiếp nối bằng trải nghiệm 
gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong của 
lãnh đạo Tập Cận Bình.

Mỗi học sinh đều cảm thấy tự hào khi lần đầu 
tiên được đeo khăn quàng đỏ và hát bài hát 
Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc. Bạn 
còn nhớ buổi lễ gia nhập Đội không? Đầu tiên 
chúng ta hãy nghe câu chuyện của Bác Tập 
Cận Bình khi ông gia nhập Đội. [6]

Năm 2014, Bác Tập Cận Bình đến trường 
tiểu học quốc gia ở Quận Hải Điện, Bắc Kinh 
và kể cho các bạn nhỏ nghe câu chuyện gia 
nhập Đội Thiếu niên Tiền phong.

“Bác đi học năm 1959 và gia nhập đội vào 
năm 1960. Bởi vì lúc đó còn nhỏ tuổi nên 
không nằm trong lứa gia nhập đầu tiên, Bác 
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đã khóc… Bác nhớ tim mình đập thình thịch 
và rất phấn khích khi được gia nhập Đội”.

Bác Tập Cận Bình sau đó hỏi các bạn học 
sinh: “Không biết các cháu có cảm thấy như 
vậy không?” Các em trả lời: “Có”.

“Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là một vinh 
dự”. Bác Tập Cận Bình trịnh trọng nói.

Trong quyển sách này, các bài học được 
sắp xếp một cách khéo léo để khơi dậy 
lòng tự hào của học sinh khi trở thành đội 
viên, đồng thời củng cố niềm tin và lòng 
trung thành với đảng cũng như lãnh đạo 
đảng.

Việc tuyên truyền về “thế kỷ ô nhục” (1839 
- 1949) là trọng tâm của chương trình giáo 
dục lòng yêu nước ở Trung Quốc. Vì sao 
vậy?

Có thể nói, những năm đầu thập niên 
1990, sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông  u làm giảm niềm 
tin vào Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. 
Sự kiện Thiên An Môn cũng làm tổn hại 
nghiêm trọng đến tính chính danh của 
đảng và gây lo ngại sâu sắc trong giới lãnh 
đạo. [7] 

Từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa thành lập năm 1949, Đảng Cộng sản 
đã luôn dùng việc đánh bại chủ nghĩa đế 
quốc và kết thúc “thế kỷ ô nhục” để biện 
minh cho sự cai trị của mình. [8] Tuy 
nhiên, vào thập niên 1990, phần lớn dân số 
Trung Quốc được sinh ra sau năm 1949 và 
chưa từng trải qua thời kỳ đất nước bị các 
cường quốc đế quốc và thực dân xâu xé. 
Để duy trì quyền lực, lãnh đạo đảng quyết 
định khơi dậy ký ức về quá khứ bán thuộc 
địa của Trung Quốc và khiến thế hệ trẻ trải 
nghiệm nỗi đắng cay và sự sỉ nhục mà nó 
mang lại, từ đó tăng cường lòng biết ơn đối 
với đảng. [9]

Một người phụ nữ vẫy cờ 
trong cuộc biểu tình Mùa 
xuân Ả Rập ở Quảng trường 
Tahrir, Cairo, Ai Cập năm 
2011. Ảnh: KHALED ELFIQI/
KHALED ELFIQI. Đồ họa: 
Shiv/ Luật Khoa.
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KIỂM SOÁT TƯ TƯỞNG QUA 
ĐỀ THI

Khẩu hiệu “Đừng quên quốc sỉ” (勿忘国耻) 
được tích hợp sâu vào chương trình giáo 
dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
duy trì một quốc gia mạnh mẽ và thống 
nhất trước các mối đe dọa từ bên ngoài. 
Cùng với phim ảnh và thơ ca, nhiều tượng 
đài, viện bảo tàng được xây dựng hoặc 
trùng tu, nhằm nuôi dưỡng ký ức tập thể 
về những bất công và đau khổ trong quá 
khứ. Bảo tàng Chiến tranh Nha phiến tại 
tỉnh Quảng Đông và Đài tưởng niệm Thảm 
sát Nam Kinh tại tỉnh Giang Tô là những 
địa điểm quan trọng trong số đó. 

Tầng lớp cầm quyền sử dụng lịch sử để 
xây dựng và củng cố câu chuyện về căn 
tính quốc gia; nhưng họ sẽ quyết định sự 
kiện nào được ghi nhớ và sự kiện nào bị 
lãng quên. [10] Sẽ không có bất kỳ chiến 
dịch “đừng quên” nào gắn với Đại nhảy vọt 
(1958-1962) hay Cách mạng Văn hóa (1966-
1976), mặc dù đây là những giai đoạn lịch 
sử quan trọng và gây ra đau thương cho đất 
nước không kém gì “thế kỷ ô nhục”.

Do tác động của chương trình giáo dục yêu 
nước, các phong trào đấu tranh dân chủ 
vào thập niên 1980 đã bị thay thế bằng chủ 
nghĩa dân tộc và tâm lý bài phương Tây 
trong thập niên 1990. [11]

Tư tưởng xã hội dần bị thu hẹp theo góc 
nhìn của đảng. Bất kỳ chỉ trích nào từ 
bên ngoài, như về tình trạng nhân quyền, 
đều có thể bị đảng diễn giải là can thiệp 
vào công việc nội bộ hoặc xâm phạm chủ 
quyền của quốc gia.

Mục tiêu chính trị của việc giáo dục lòng 
yêu nước còn được thực hiện qua kiểm tra 
và đánh giá học sinh. Tại Trung Quốc, kết 
quả thi tuyển sinh đại học có ảnh hưởng 
lớn đến tương lai thí sinh, với các môn thi 
bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. 
Thí sinh chọn ban Khoa học xã hội sẽ thi 
thêm Lịch sử, Chính trị và Địa lý.

Giáo sư Karrie Koesel đã thu thập 54 đề 
thi môn Chính trị từ 1952 đến 2018, tập 
trung vào triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa 
xã hội, chính sách chính phủ và sự kiện 
chính trị đương đại. 

Năm 1989, một tháng sau khi xe tăng của 
quân đội tiến vào dẹp sạch quảng trường 
Thiên An Môn, đề thi yêu cầu thí sinh điền 
vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Hiến pháp quy định “công dân nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng quyền 
tự do hội họp, tự do báo chí, tự do lập hội, tự 
do diễu hành và tự do biểu tình”. Đồng thời, 
“việc thực hiện các quyền này không được 
xâm phạm lợi ích của _____, của xã hội, và 
của tập thể, hoặc các quyền tự do và quyền 
hợp pháp của công dân khác” (Câu 38). [12]

Bạn sẽ điền gì vào chỗ trống?

Đáp án đúng là “nhà nước”.

Đáp án này cho thấy các quyền tự do cá 
nhân đứng sau lợi ích của nhà nước, đồng 
thời ngầm khẳng định các cuộc biểu tình 
kêu gọi cải cách dân chủ của sinh viên là 
bất hợp pháp.

Theo giáo sư Koesel, vai trò lãnh đạo và 
thành tựu của đảng chiếm tỷ trọng lớn 
trong các đề thi. Ví dụ, đề thi năm 2013 yêu 
cầu thí sinh sử dụng “hiểu biết chính trị 
để giải thích vai trò lãnh đạo của ĐCSTQ 
trong quá trình xây dựng một Trung Quốc 
xã hội chủ nghĩa với nền văn hóa ưu tú” 
(Câu 13). [13] Chương trình học và đề thi 
không khuyến khích tư duy phản biện. 
Học sinh phải trả lời theo khuôn mẫu để 
đạt điểm cao và không được thể hiện quan 
điểm độc lập về các vấn đề chính trị - xã 
hội.
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THẾ HỆ TRẺ BỊ DẪN DẮT
Mục tiêu chính trị của việc giáo dục lòng 
yêu nước còn được thực hiện qua kiểm tra 
và đánh giá học sinh. Tại Trung Quốc, kết 
quả thi tuyển sinh đại học có ảnh hưởng 
lớn đến tương lai thí sinh, với các môn thi 
bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. 
Thí sinh chọn ban Khoa học xã hội sẽ thi 
thêm Lịch sử, Chính trị và Địa lý.

Tại Trung Quốc, trong giai đoạn 2004 - 
2010, Quốc vụ viện và Bộ Giáo dục đã triển 
khai một chương trình giảng dạy chính trị 
mới dành cho học sinh phổ thông. So với 
chương trình trước, sách giáo khoa mới 
đã tập trung nhiều hơn vào các nội dung 
về “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”, tầm 
quan trọng của nhà nước pháp 
quyền, các thể chế kinh tế phi 
thị trường của Trung Quốc, và 
thuyết “Ba Đại diện” của Giang 
Trạch Dân. [14]

Nghiên cứu “Curriculum and 
Ideology” (2017) của Giáo sư 
Davide Cantoni và các tác giả 
khác đã phân tích tác động của 
chương trình này đến niềm tin 
và thái độ của người học. [15]

Khảo sát trên 2.000 sinh viên 
của Đại học Bắc Kinh cho thấy, so với sinh 
viên mà giai đoạn phổ thông học chương 
trình cũ, những sinh viên học chương 
trình mới có xu hướng: (1) nhìn nhận thể 

chế chính trị Trung Quốc là dân chủ hơn; 
(2) tin tưởng hơn vào quan chức chính 
phủ; (3) ủng hộ việc mở rộng ảnh hưởng 
chính trị đến các nhóm ngoài đảng, phù 
hợp với thuyết “Ba Đại diện” và (4) hoài 
nghi về nền kinh tế thị trường tự do.

Nghiên cứu kết luận rằng chương trình 
giảng dạy mới đã thành công trong việc 
kiểm soát tư tưởng và củng cố lòng trung 
thành của giới trẻ đối với Đảng Cộng sản, 
đồng thời làm giảm tư duy phản biện của 
các em.

Người trẻ sau khi bị tẩy não bởi tuyên 
truyền có xu hướng trở nên cực đoan và dễ 
bị kích động. Họ thường phát triển tư duy 
nhị nguyên, coi “chúng ta” là chính nghĩa 
và “chúng nó” là kẻ thù hoặc mối đe dọa.

Hậu quả của chương trình giáo dục lòng 
yêu nước bộc lộ rõ ràng vào năm 2012 
trong các vụ bạo động chống Nhật Bản 
liên quan đến tranh chấp quần đảo Điếu 
Ngư/Senkaku. Các hành vi bạo lực bao 
gồm đánh đập tài xế người Nhật, đập phá 
xe hơi Nhật, tấn công nhà hàng Nhật và 
thậm chí Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh 
(do bị xem là đồng minh của Nhật Bản). 
Một số nhà quan sát đã quy trách nhiệm 
trực tiếp cho ĐCSTQ trong việc nhồi nhét 
chủ nghĩa dân tộc độc hại vào đầu học 
sinh. [16] [17]

Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc, cánh tay 
nối dài của Đảng Cộng sản. Nguồn ảnh: Xinhua. 

Một thanh niên Trung Quốc đập phá một chiếc 
xe cảnh sát của hãng Honda trong một cuộc biểu 
tình chống Nhật ở tỉnh Quảng Đông vào năm 2012. 
Nguồn ảnh: The Guardian.
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KHI GIÁO DỤC TRỞ THÀNH 
CÔNG CỤ CHÍNH TRỊ
Trong các chế độ độc tài, giáo dục không 
chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định 
hướng tư tưởng theo ý đồ của nhà cầm 
quyền. Khi xã hội không đủ tỉnh thức và 
mạnh mẽ để thách thức quyền lực độc tôn 
của đảng, giáo dục trở thành công cụ kiểm 
soát tư tưởng, kiềm chế tư duy độc lập và 
tinh thần tự do của người học.

Từ việc xây dựng hình ảnh tích cực về 
chính quyền đến việc áp đặt quan điểm 
chính trị, nền giáo dục tẩy não không chỉ 
bóp méo nhận thức mà còn ảnh hưởng 
tiêu cực đến thế giới quan và hành vi của 
học sinh.

Sự phát triển của khoa học, đặc biệt là 
khoa học xã hội và nhân văn, cần những 
con người có khả năng suy nghĩ độc lập và 
tư duy phản biện. Đảng bắt các em tuân 
thủ mù quáng các giá trị và lý tưởng của 
mình.

Tư duy triết học chỉ có thể phát triển trong 
một môi trường tôn trọng tự do tư tưởng, 
khuyến khích tranh luận và đối thoại. 
Đảng dạy thế hệ trẻ tin theo một hệ tư 
tưởng duy nhất, trong đó triết học Mác - 
Lênin và chủ nghĩa xã hội được xem như 
chân lý tuyệt đối. 

Giáo dục khai phóng khuyến khích tiếp 
cận lịch sử từ nhiều góc độ và tôn trọng 
các quan điểm đa dạng. Đảng yêu cầu học 
sinh ghi nhớ và diễn giải lịch sử theo một 
quan điểm duy nhất để củng cố tính chính 
danh và độc quyền lãnh đạo.

Thế giới văn minh hướng tới các giá trị 
tự do và nhân quyền phổ quát. Đảng coi 
đây là sản phẩm của phương Tây và tăng 
cường tuyên truyền về “chủ nghĩa xã hội 
đặc sắc Trung Hoa”.

Bối cảnh toàn cầu hóa đòi hỏi con người 
có lòng khoan dung, tôn trọng sự khác 
biệt và tinh thần hợp tác quốc tế. Đảng 
nuôi dưỡng nơi các em căn tính dân tộc 
hẹp hòi, phức cảm nạn nhân và tâm lý bài 
ngoại, nhắc nhở các em cảnh giác với các 
“thế lực thù địch”.

Và rồi đảng muốn các em phải có lòng biết 
ơn? q
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Đọc sách cùng Đoan Trang | “Số hóa” chủ nghĩa Lênin

Cuốn sách “Retrofitting Leninism - 
Participation without democracy” 
của Phó giáo sư Khoa học Chính trị 

Dimitar Gueorguiev, được xuất bản vào 
năm 2021, đã cung cấp những góc nhìn 
sâu sắc về cách mà Trung Quốc cải cách 
chủ nghĩa Lênin trong thời đại số hóa, còn 
được gọi là chủ nghĩa Lênin 2.0. [1]

Tác phẩm này không chỉ mở rộng hiểu 
biết của người đọc về cách mà Trung Quốc 
đã áp dụng và điều chỉnh các nguyên tắc 
chủ nghĩa Lênin hay khái niệm dân chủ, 
mà còn cung cấp những gợi ý quan trọng 
để suy ngẫm về các quốc gia có thể chế 
chính trị tương tự Trung Quốc, như Việt 
Nam. Người viết nhận thấy có những nội 
dung nổi bật sau mà độc giả có thể lưu ý 
từ quyển sách.

Các chế độ chuyên chế cực đoan như ở Bắc 
Triều Tiên, Liên Xô, Đông Đức và Trung 
Quốc thường sử dụng các từ ngữ như “dân 
chủ” hoặc “nhân dân” trong tên gọi hoặc 
hiến pháp của họ, nhằm gây ấn tượng về 
sự tham gia của dân chúng trong đời sống 
chính trị.

Dù đã chấp nhận nền kinh tế thị trường và 
trải qua một cuộc biến động lớn nhưng tại 
Trung Quốc, Đảng Cộng Sản thống trị vẫn 
duy trì chính sách chia để trị, dựa vào các 
yếu tố như lai lịch, nghề nghiệp, tài sản và 
hành vi của người dân.

Các nỗ lực dân chủ hóa mà họ phô trương 
không nhằm thúc đẩy một nền dân chủ 

“SỐ HÓA” CHỦ NGHĨA LÊNIN
Ái Thư

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 10/9/2024.
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Chia để trị là một chiến lược phổ biến 
trong nhiều chế độ độc tài, nhưng sự gắn 
bó với quần chúng là đặc trưng của các 
chính quyền theo kiểu Lênin.

Mao Trạch Đông đã sử dụng phương pháp 
của Lênin để kiểm soát sự tham gia của 
quần chúng, bằng cách cử đảng viên thâm 
nhập vào cộng đồng.

Ắt hẳn ai cũng còn nhớ các cuộc cải cách 
ruộng đất đầy bạo lực, trong đó người dân 
bị quy chụp và đấu tố lẫn nhau. Mặc dù 
có vẻ như quy trình này được thực hiện 
một cách dân chủ, nhưng thực chất nó chỉ 
là phương pháp để người dân tự giám sát 
nhau.

Ngay cả khi Đặng Tiểu Bình và các lãnh 
đạo kế nhiệm thực hiện các cải cách thể 
chế, sự kiểm soát của đảng  vẫn không hề 
suy giảm.

Công dân được khuyến khích phản ánh 
điểm sai của cán bộ và cơ quan nhà nước, 
nhưng họ sẽ bị trừng phạt bằng cách này 
hoặc cách khác. Điển hình là chỉ hơn một 
tháng sau khi Phong trào trăm hoa đua nở 
(1956 - 1957) bùng nổ, Đảng Cộng sản lại 
đàn áp những người dám nói thẳng và nói 
thật về chế độ. Sự đàn áp tự do ngôn luận 
ấy một lần nữa lại diễn ra vào những năm 
cuối thập niên 1970 và 1980.

Đọc quyển sách này, độc giả có thể nhận 
thấy các hình thức như xử án công khai và 
giam giữ tập thể dù có giảm dần, nhưng 
không hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, sự đàn áp trở nên tinh vi hơn 
và nó được thực hiện bằng công nghệ cao. 
Những người bất đồng chính kiến bị giám 
sát bằng thiết bị GPS, phần mềm gián 
điệp. Các đơn vị chiến thuật sẽ sử dụng 

LỊCH SỬ ĐÀN ÁP NGƯỜI DÂN 
THAM CHÍNH

SỐ HÓA VIỆC KIỂM SOÁT

thực sự, thay vào đó, nó chỉ làm cho người 
dân giám sát lẫn nhau (crowd-sourced 
oversight). Để rồi từ đó, chính phủ hưởng 
lợi, củng cố sự kiểm soát của mình.

Người dân thoạt đầu có thể thấy nhà nước 
thúc đẩy tiếng nói cá nhân để đưa ra quyết 
định tập thể, tuy nhiên thực chất đó chỉ 
là sự dân chủ mang tính biểu quyết. Nó 
không phản ánh nhu cầu lắng nghe thực 
sự ý kiến của người dân để cải cách chính 
sách.

Ngoài ra, tác giả cũng cho rằng không 
nên đặt niềm tin vào những chiến dịch 
chống tham nhũng mà đảng tuyên truyền. 
Tác giả nhận xét: “Chống tham nhũng ở 
Trung Quốc nên được hiểu là nỗ lực kiểm 
soát dòng tiền tư lợi (political rents), chứ 
không phải là loại bỏ chúng. Kiểm soát 
một chiều không hiệu quả, và thay vào đó 
là đảng tìm cách để người dân kiểm soát 
lẫn nhau”.

Theo Dimitar Gueorguiev, một cái dễ thấy 
khác chính là đảng chỉ cho phép các cuộc 
bầu cử có kiểm soát, đồng thời triệt đường 
tự vận động tranh cử của một cá nhân nào 
đó.

Các kỳ họp quốc hội được giám sát nghiêm 
ngặt, những nhóm có ý kiến đối lập không 
thể hợp nhất thành nhóm lớn. Ngoài ra, 
các đại biểu thường không phản đối quyết 
định của đảng  và mọi tranh cãi ở nghị 
trường cũng chỉ là để phô diễn.

Chính sách kiểm soát thông tin ảnh hưởng 
đến việc quản lý và phản hồi của chính 
quyền đối với các vấn đề xã hội, dẫn đến 
sự hình thành của nhiều cơ quan kiểm 
soát chồng chéo nhau. Ngoài ra, Dimitar 
Gueorguiev cho rằng việc kiểm soát thông 
tin giúp chính quyền chỉ tập trung vào một 
số vấn đề lớn và không chú ý tới các vấn đề 
nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là ý kiến phản 
biện của người dân chỉ được tiếp nhận khi 
đảng mời góp ý chính thức và các ý kiến 
này không thách thức đảng. 
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công nghệ, phân tích thuật toán để theo 
dõi Internet và các nguồn dư luận.

Chính quyền còn áp dụng hệ thống 
camera giám sát, định vị điện thoại di 
động và máy bay không người lái để theo 
dõi vị trí và đám đông.

Những tiến bộ trong viễn thông và xử lý dữ 
liệu lớn đã làm tăng khả năng thu thập và 
phân tích thông tin của chế độ. Ví dụ, nhà 
nước có thể chặn nhiều trang web và buộc 
người dùng phải sử dụng VPN. Tuy nhiên 
điều này đồng nghĩa với việc họ đang vô 
tình nói cho nhà nước rằng họ đang truy 
cập các trang “nhạy cảm” và tất nhiên họ 
sẽ bị đưa vào diện theo dõi.

Đọc quyển sách này, người đọc cũng sẽ 
biết ba yếu tố chính mà Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã khai thác để kiểm soát xã 
hội: (1) di sản lịch sử cổ đại, (2) những sai 
lầm và hạn chế của Quốc Dân Đảng, và (3) 
mô hình tổ chức của Liên Xô. 

Cuốn sách của Gueorguiev cũng cung 
cấp nhiều đánh giá sâu sắc về sự bất công 
trong xã hội Trung Quốc, cách thức mà 
chính quyền đã dùng công nghệ để kiểm 
soát tinh vi người dân, lợi dụng nhân dân 
để duy trì quyền lực.

Độc giả có thể hiểu rằng sự tham gia của 
công chúng không chỉ đơn thuần là việc 
đi bầu cử, tham gia hội họp hay có các cơ 
quan đại diện. Điều đó không đồng nghĩa 
với dân chủ. Việc số hóa thông tin cá nhân 
cũng không phải là dấu hiệu của sự hiện 
đại hóa tích cực.

Ngược lại, công nghệ đang kiểm soát người 
dân một cách tinh vi hơn. Nó là một hình 
thức ngụy trang khéo léo hơn và được xã 
hội chấp nhận nhiều hơn, nhưng mục tiêu 
vẫn là nhằm để chính quyền kiểm soát xã 
hội. q
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Cuốn sách “Retrofitting Leninism - 
Participation without democracy” 
của Phó giáo sư Khoa học Chính trị 

Dimitar Gueorguiev, được xuất bản vào 
năm 2021, đã cung cấp những góc nhìn 
sâu sắc về cách mà Trung Quốc cải cách 
chủ nghĩa Lênin trong thời đại số hóa, còn 
được gọi là chủ nghĩa Lênin 2.0. [1]

Tác phẩm này không chỉ mở rộng hiểu 
biết của người đọc về cách mà Trung Quốc 
đã áp dụng và điều chỉnh các nguyên tắc 
chủ nghĩa Lênin hay khái niệm dân chủ, 
mà còn cung cấp những gợi ý quan trọng 
để suy ngẫm về các quốc gia có thể chế 
chính trị tương tự Trung Quốc, như Việt 
Nam. Người viết nhận thấy có những nội 
dung nổi bật sau mà độc giả có thể lưu ý 
từ quyển sách.

Các chế độ chuyên chế cực đoan như ở Bắc 
Triều Tiên, Liên Xô, Đông Đức và Trung 
Quốc thường sử dụng các từ ngữ như “dân 
chủ” hoặc “nhân dân” trong tên gọi hoặc 
hiến pháp của họ, nhằm gây ấn tượng về 
sự tham gia của dân chúng trong đời sống 
chính trị.

Dù đã chấp nhận nền kinh tế thị trường và 
trải qua một cuộc biến động lớn nhưng tại 
Trung Quốc, Đảng Cộng Sản thống trị vẫn 
duy trì chính sách chia để trị, dựa vào các 
yếu tố như lai lịch, nghề nghiệp, tài sản và 
hành vi của người dân.

Các nỗ lực dân chủ hóa mà họ phô trương 
không nhằm thúc đẩy một nền dân chủ 

ĐỌC “VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI GIỮA
VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC”

An Bình
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thực sự, thay vào đó, nó chỉ làm cho người 
dân giám sát lẫn nhau (crowd-sourced 
oversight). Để rồi từ đó, chính phủ hưởng 
lợi, củng cố sự kiểm soát của mình.

Người dân thoạt đầu có thể thấy nhà nước 
thúc đẩy tiếng nói cá nhân để đưa ra quyết 
định tập thể, tuy nhiên thực chất đó chỉ 
là sự dân chủ mang tính biểu quyết. Nó 
không phản ánh nhu cầu lắng nghe thực 
sự ý kiến của người dân để cải cách chính 
sách.

Ngoài ra, tác giả cũng cho rằng không 
nên đặt niềm tin vào những chiến dịch 
chống tham nhũng mà đảng tuyên truyền. 
Tác giả nhận xét: “Chống tham nhũng ở 
Trung Quốc nên được hiểu là nỗ lực kiểm 
soát dòng tiền tư lợi (political rents), chứ 
không phải là loại bỏ chúng. Kiểm soát 
một chiều không hiệu quả, và thay vào đó 
là đảng tìm cách để người dân kiểm soát 
lẫn nhau”.

Theo Dimitar Gueorguiev, một cái dễ thấy 
khác chính là đảng chỉ cho phép các cuộc 
bầu cử có kiểm soát, đồng thời triệt đường 
tự vận động tranh cử của một cá nhân nào 
đó.

Các kỳ họp quốc hội được giám sát nghiêm 
ngặt, những nhóm có ý kiến đối lập không 
thể hợp nhất thành nhóm lớn. Ngoài ra, 
các đại biểu thường không phản đối quyết 
định của đảng  và mọi tranh cãi ở nghị 
trường cũng chỉ là để phô diễn.

Chính sách kiểm soát thông tin ảnh hưởng 
đến việc quản lý và phản hồi của chính 
quyền đối với các vấn đề xã hội, dẫn đến 
sự hình thành của nhiều cơ quan kiểm 
soát chồng chéo nhau. Ngoài ra, Dimitar 
Gueorguiev cho rằng việc kiểm soát thông 
tin giúp chính quyền chỉ tập trung vào một 
số vấn đề lớn và không chú ý tới các vấn đề 
nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là ý kiến phản 
biện của người dân chỉ được tiếp nhận khi 
đảng mời góp ý chính thức và các ý kiến 
này không thách thức đảng. 

Chia để trị là một chiến lược phổ biến 
trong nhiều chế độ độc tài, nhưng sự gắn 
bó với quần chúng là đặc trưng của các 
chính quyền theo kiểu Lênin.

Mao Trạch Đông đã sử dụng phương pháp 
của Lênin để kiểm soát sự tham gia của 
quần chúng, bằng cách cử đảng viên thâm 
nhập vào cộng đồng.

Ắt hẳn ai cũng còn nhớ các cuộc cải cách 
ruộng đất đầy bạo lực, trong đó người dân 
bị quy chụp và đấu tố lẫn nhau. Mặc dù 
có vẻ như quy trình này được thực hiện 
một cách dân chủ, nhưng thực chất nó chỉ 
là phương pháp để người dân tự giám sát 
nhau.

Ngay cả khi Đặng Tiểu Bình và các lãnh 
đạo kế nhiệm thực hiện các cải cách thể 
chế, sự kiểm soát của đảng  vẫn không hề 
suy giảm.

Công dân được khuyến khích phản ánh 
điểm sai của cán bộ và cơ quan nhà nước, 
nhưng họ sẽ bị trừng phạt bằng cách này 
hoặc cách khác. Điển hình là chỉ hơn một 
tháng sau khi Phong trào trăm hoa đua nở 
(1956 - 1957) bùng nổ, Đảng Cộng sản lại 
đàn áp những người dám nói thẳng và nói 
thật về chế độ. Sự đàn áp tự do ngôn luận 
ấy một lần nữa lại diễn ra vào những năm 
cuối thập niên 1970 và 1980.

Đọc quyển sách này, độc giả có thể nhận 
thấy các hình thức như xử án công khai và 
giam giữ tập thể dù có giảm dần, nhưng 
không hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, sự đàn áp trở nên tinh vi hơn 
và nó được thực hiện bằng công nghệ cao. 
Những người bất đồng chính kiến bị giám 
sát bằng thiết bị GPS, phần mềm gián 
điệp. Các đơn vị chiến thuật sẽ sử dụng 
công nghệ, phân tích thuật toán để theo 
dõi Internet và các nguồn dư luận.

DÂN CHỦ HÓA HÌNH THỨC

SỐ HÓA VIỆC KIỂM SOÁT
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Chính quyền còn áp dụng hệ thống 
camera giám sát, định vị điện thoại di 
động và máy bay không người lái để theo 
dõi vị trí và đám đông.

Những tiến bộ trong viễn thông và xử lý dữ 
liệu lớn đã làm tăng khả năng thu thập và 
phân tích thông tin của chế độ. Ví dụ, nhà 
nước có thể chặn nhiều trang web và buộc 
người dùng phải sử dụng VPN. Tuy nhiên 
điều này đồng nghĩa với việc họ đang vô 
tình nói cho nhà nước rằng họ đang truy 
cập các trang “nhạy cảm” và tất nhiên họ 
sẽ bị đưa vào diện theo dõi.

Đọc quyển sách này, người đọc cũng sẽ 
biết ba yếu tố chính mà Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã khai thác để kiểm soát xã 
hội: (1) di sản lịch sử cổ đại, (2) những sai 
lầm và hạn chế của Quốc Dân Đảng, và (3) 
mô hình tổ chức của Liên Xô. 

Cuốn sách của Gueorguiev cũng cung 
cấp nhiều đánh giá sâu sắc về sự bất công 
trong xã hội Trung Quốc, cách thức mà 
chính quyền đã dùng công nghệ để kiểm 
soát tinh vi người dân, lợi dụng nhân dân 
để duy trì quyền lực.

Độc giả có thể hiểu rằng sự tham gia của 
công chúng không chỉ đơn thuần là việc 
đi bầu cử, tham gia hội họp hay có các cơ 
quan đại diện. Điều đó không đồng nghĩa 
với dân chủ. Việc số hóa thông tin cá nhân 
cũng không phải là dấu hiệu của sự hiện 
đại hóa tích cực.

Ngược lại, công nghệ đang kiểm soát người 
dân một cách tinh vi hơn. Nó là một hình 
thức ngụy trang khéo léo hơn và được xã 
hội chấp nhận nhiều hơn, nhưng mục tiêu 
vẫn là nhằm để chính quyền kiểm soát xã 
hội. q



62 Luật Khoa Tạp chí

Đọc sách cùng Đoan Trang | Chủ nghĩa nào là điểm đến cuối cùng của nhân loại?

Chuyên mục Đọc sách cùng Đoan Trang 
tuần này xin giới thiệu quyển sách 
“The End of History and the Last 

Man” của nhà nghiên cứu chính trị, triết 
gia Francis Fukuyama (Đại học Stanford, 
Mỹ). [1] Tựa đề của cuốn này thường được 
dịch là “Sự cáo chung của lịch sử và con 
người cuối cùng”.

Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào 
năm 1992, tiếp nối tiểu luận nổi tiếng có 
tên “The end of history” của cùng tác giả 
vào năm 1989. Cuốn sách này cũng gây 
nhiều tranh cãi khi Fukuyama lập luận 
rằng nền dân chủ tự do sẽ là điểm kết thúc 
của quá trình phát triển chính trị và lịch 
sử, hay còn gọi là “sự cáo chung của lịch 
sử”. Đối với Fukuyama, lịch sử là một khát 
vọng, lý tưởng, chứ không phải chỉ đơn 
thuần miêu tả những gì đang xảy ra.

CHỦ NGHĨA NÀO LÀ ĐIỂM ĐẾN 
CUỐI CÙNG CỦA NHÂN LOẠI?

Phạm Minh Phụng
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 17/9/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Fukuyama đưa ra lập luận của mình trong 
bối cảnh chế độ cộng sản thoái trào và 
nền dân chủ bắt đầu phát triển ở nhiều 
quốc gia, đặc biệt là sau khi Bức tường 
Berlin sụp đổ vào năm 1989.

Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, quan điểm 
của Fukuyama bị nhiều người chỉ trích, 
nhất là khi thế giới chứng kiến hiện tượng 
suy thoái của các nền dân chủ trên thế 
giới (democratic recession), ngày càng 
nhiều quốc gia trở lại chế độ độc tài hoặc 
gặp thách thức trong việc duy trì nền dân 
chủ. Một số học giả cho rằng quan điểm 
của Fukuyama về lịch sử thực chất cũng 
chỉ là phản ánh góc nhìn bảo thủ của 
riêng ông. [2]

Ở bài này, người viết sẽ tóm tắt những nội 
dung chính của cuốn sách và giải thích vì 
sao nhiều dự đoán của Fukuyama vẫn có 
giá trị cho đến ngày nay.
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Trong phần đầu của cuốn sách, Fukuyama 
phân tích khái niệm “sự cáo chung của 
lịch sử”. Ông lập luận rằng nền dân chủ 
tự do là điểm đích cuối cùng của sự phát 
triển chính trị vì nó đã giành được thắng 
lợi trong cuộc chiến văn hóa và tri thức. 
Chưa kể, nó có những yếu tố để đảm bảo 
cho cuộc sống ý nghĩa, an toàn, đó là tự 
do, công lý, sự giàu có và sự tôn trọng cá 
nhân.

Fukuyama cho rằng nền dân chủ tự do là 
hình mẫu lý tưởng tối ưu. Góc nhìn này 
của ông được lấy cảm hứng từ Immanuel 
Kant và Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
khác với quan điểm của Karl Marx và 
nhiều triết gia tả khuynh trước năm 1980, 
những người cho rằng chủ nghĩa cộng sản 
mới là điểm đích cuối cùng của nhân loại 
vì nó hứa hẹn chấm dứt đấu tranh giai 
cấp.

Sự gia tăng số lượng các quốc gia dân chủ 
và việc các chế độ cộng sản phải mở cửa 
kinh tế (như Việt Nam trong thời kỳ Đổi 
Mới) đã phần nào chứng minh kết luận 
của Fukuyama.

Mặc dù nêu nhiều ưu điểm của nền dân 
chủ tự do, nhưng Fukuyama cũng dự báo 
nền dân chủ có thể khiến công dân trở 
nên thờ ơ về chính trị và gây ra sự phân 
hóa trong xã hội, nhất là khi con người 
cảm thấy thiếu sự công nhận từ cộng 
đồng mà họ đang sống (thymos).

Khi đó, chế độ độc tài có thể hấp dẫn hơn 
vì nó thường đưa ra các mục tiêu chính 
cho con người. Ví dụ, chủ nghĩa cộng sản 
hứa hẹn công bằng giữa các giai cấp, chủ 
nghĩa phát xít khẳng định sự ưu việt của 
một dân tộc, v.v.

Trong quyển sách này, Fukuyama dành 
nhiều trang giới thiệu khái niệm “con 
người cuối cùng” (the Last Man), để miêu 
tả trạng thái của những cá nhân sống 
trong nền dân chủ tự do, nơi mà họ có thể 
cảm thấy thiếu mục đích và động lực. 

Fukuyama cũng nhận thấy rằng sự nổi 
lên của chủ nghĩa xã hội hoặc sự ủng hộ 
của nhiều người đối với các chế độ độc 
tài phần nào đó đã phản ánh sự thất vọng 
với nền dân chủ hiện tại. Chẳng hạn, một 
cuộc khảo sát vào năm 2018 ở Úc cho thấy 
63% sinh viên đại học ủng hộ chủ nghĩa 
xã hội và tổ chức Fraser tại Anh vào năm 
2023 cũng phát hiện rằng 53% thanh niên 
từ 18 - 34 tuổi có quan điểm tương tự. [3] 
[4]

Ông cũng dự đoán chính xác rằng xã hội 
sẽ có sự phân hóa sâu sắc dựa trên dân 
tộc, tôn giáo, giới tính, v.v. Chúng ta có 
thể thấy cựu tổng thống Donald Trump đã 
thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào năm 2016 
vì bà Hillary Clinton chỉ kêu gọi các nhóm 
thiểu số (như người da đen, phụ nữ) và bỏ 
qua các khu vực khác. [5] [6] Hay gần đây 
hơn, cuộc bạo loạn tại Southport (30/7 - 
5/8) ở Anh có nguồn cơn từ làn sóng bài 
Hồi giáo, v.v. [7]

Nhưng nếu vậy, có phải chủ nghĩa cộng 
sản đang lật ngược thế cờ không?

Không hẳn.

Fukuyama giải thích rằng nền dân chủ 
sẽ không dễ dàng bị phá vỡ một sớm một 
chiều vì các vấn đề như tội phạm, nghèo 
đói, v.v. Trong khi đó, các chế độ độc tài 
không có giải pháp nào hoàn hảo để xử 
lý vấn đề khủng hoảng lãnh đạo (bad 
emperor problem). [8]

Fukuyama nhấn mạnh việc duy trì và phát 
triển nền dân chủ là một thách thức lớn, 
nhưng khó khăn có thể được giải quyết 
bằng cách giảm bạo lực và cải thiện sự 
hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm xã hội.
Nếu chúng ta giữ vững niềm tin vào tự do, 
công lý và nhân phẩm, thì nền dân chủ sẽ 
chiến thắng. Nói cách khác, chính chúng 
ta sẽ quyết định khi nào lịch sử kết thúc. 
q
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Buổi tối 29/12/1972, chuyến bay 401 
của hãng Eastern Air Lines xuất 
phát từ New York đang trong quá 

trình hạ cánh xuống sân bay Miami. Khi 
phi công tiến hành hạ bánh đáp, đèn xanh 
tín hiệu trong buồng lái (thường bật sáng 
để xác nhận rằng hệ thống hạ cánh đã sẵn 
sàng) không bật sáng như thường lệ. Để 
xác định nguyên nhân trục trặc, các phi 
công buộc phải bay vòng để kiểm tra tình 
trạng của máy bay. Trong suốt sáu phút, 
cả buồng lái căng thẳng tìm hiểu xem vấn 
đề nằm ở đâu.

Khi âm thanh cảnh báo vang lên, không 
ai phản ứng. Hai phút sau, cơ trưởng và 
phi công phụ mới phát hiện máy bay đã 
mất độ cao và lạc hướng. Hai giây sau, 
cùng với âm thanh cảnh báo liên tục, máy 
bay đâm thẳng xuống đất. Trong tổng 
số 163 hành khách và phi hành đoàn, có 

MỘT CUỐN SÁCH CUNG CẤP CHIẾN LƯỢC 
ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI THẢM HỌA

Hứa Y Định
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 24/9/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

101 người thiệt mạng. Đây được xem là 
một trong những thảm họa hàng không 
nghiêm trọng nhất của lịch sử. [1]

Các nhà điều tra sau đó xác định máy 
bay cùng với hệ thống hạ cánh hoạt động 
hoàn toàn bình thường. Bánh đáp đã được 
hạ, nhưng đèn tín hiệu bị cháy nên không 
hiển thị. Các phi công đã bị lái sự chú ý 
vào cái đèn nhỏ này mà bỏ quên việc kiểm 
soát máy bay.

Thảm họa trên cùng với một loạt các tai 
nạn tương tự trong thập niên 1970, đã dẫn 
đến việc ngành hàng không phải thực 
hiện những cải cách quan trọng trong 
quy trình huấn luyện phi công. Các vụ tai 
nạn này nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm 
bảo rằng khi xảy ra sự cố, luôn có ít nhất 
một phi công tập trung hoàn toàn vào việc 
điều khiển máy bay, trong khi người còn 
lại xử lý các vấn đề.
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NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG 
LUÔN CÓ MẶT TRƯỚC TIÊN

MỘT CỘNG ĐỒNG TỰ CHỦ

Tập huấn thường xuyên để đảm bảo khả 
năng ứng phó khi thảm họa xảy ra là một 
trong những chìa khóa quan trọng được 
tác giả Amanda Ripley đề cập trong cuốn 
sách “The Unthinkable: Who Survives 
When Disaster Strikes, and Why” (tạm 
dịch: “Điều không thể nghĩ tới: Ai sống sót 
sau thảm họa và vì sao”). [2]

Tập huấn và chuẩn bị kỹ lưỡng giúp chúng 
ta hành động một cách chính xác trong 
thời gian ngắn nhất, thay vì phải mất thời 
gian suy nghĩ trong cơn hoảng loạn. Như 
một người sống sót sau vụ khủng bố 11/9 
tại Mỹ đã chia sẻ: “Khi thảm họa xảy ra, 
bạn không bao giờ muốn phải nghĩ xem 
nên làm gì”. Đây cũng là quan điểm được 
nhiều nhân vật trong cuốn sách nhấn 
mạnh. [3]

Tác giả Amanda Ripley đã phỏng vấn 
những người từng trải qua các thảm họa 
khác nhau, từ động đất, lũ lụt, sóng thần 
đến các tai nạn hàng không, chìm tàu, 
xả súng hàng loạt và đánh bom khủng 
bố. Bên cạnh các nhân chứng, cuốn sách 
cũng tổng hợp ý kiến của nhiều chuyên 
gia để tạo nên một bức tranh toàn diện về 
tâm lý, tính cách và hành vi của con người 
trong các tình huống khẩn cấp.

Ngay từ những trang đầu, tác giả Ripley 
đã khẳng định trong mọi thảm họa, dân 
thường chính là những người quan trọng 
nhất. Trước khi lực lượng cứu hộ chuyên 
nghiệp xuất hiện ở hiện trường, những 
người bình thường luôn có mặt trước tiên. 
Họ kéo người bị nạn ra khỏi đống gạch 
vụn, đưa người bị thương đến nơi điều 
trị, giúp những người khác tìm nơi trú ẩn 
an toàn hoặc hướng dẫn con đường thoát 
thân.

Quan trọng là vậy, nhưng theo Amanda 
Ripley, những người này thường bị xem 
nhẹ hoặc bỏ qua trong các kế hoạch ứng 
phó với thảm họa. Sau vụ khủng bố 11/9, 

Thảm họa động đất và sóng thần Ấn Độ 
Dương xảy ra vào năm 2004 đã khiến 
khoảng 200.000 người thiệt mạng. Nhiều 
ngôi làng trong khu vực bị ảnh hưởng đã 
mất hơn một nửa dân số của mình. Thảm 
họa này đặc biệt nghiêm trọng tại các 
nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, 
Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Sri 
Lanka. Các quốc gia này cùng với một số 
khu vực ven biển của Ấn Độ đều chịu ảnh 
hưởng nặng nề. [5] Vào thời điểm đó, việc 
thiếu hệ thống cảnh báo sóng thần hiện 
đại đã khiến người dân tại các khu vực bị 

chính quyền Mỹ đã chi hàng chục tỷ USD 
để tăng cường an ninh nội địa, nhưng hầu 
như không có khoản đầu tư nào dành cho 
việc nâng cao năng lực chuẩn bị của công 
dân thường (tính tới năm 2008 khi cuốn 
sách được xuất bản).

Một ví dụ khác là vụ khủng bố xe buýt và 
tàu điện ngầm tại London năm 2005. [4] 
Báo cáo điều tra cho thấy các kế hoạch 
khẩn cấp chủ yếu được thiết kế cho quan 
chức và nhân viên nhà nước chứ không 
tính đến vai trò của công dân. Khi tàu 
điện bị đánh bom, hành khách không có 
cách nào thông báo đến lái tàu, không thể 
thoát ra ngoài vì cửa không được thiết kế 
để hành khách tự mở, và họ cũng không 
thể sơ cứu cho những người bị thương do 
túi sơ cứu được đặt trong văn phòng của 
giám sát viên.

Vai trò của công dân bình thường trong 
các kế hoạch ứng phó với thảm họa thường 
bị xem nhẹ vì nhiều lý do: họ không đủ 
chuyên nghiệp, dễ hoảng loạn, hoặc 
chính quyền không muốn hay không thể 
đầu tư đủ nguồn lực để chuẩn bị cho mọi 
công dân. Tuy nhiên, theo tác giả Amanda 
Ripley, sự chủ động của công dân là một 
chỉ dấu quan trọng cho sức khỏe của cộng 
đồng. Nó là yếu tố quyết định trong việc 
đánh giá khả năng chống chịu của một xã 
hội đối với thảm họa.
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ảnh hưởng gần như không có cơ hội sống 
sót.

Tuy nhiên, ở ngôi làng Langi trên đảo 
Simeulue, rất gần với tâm chấn của động 
đất, toàn bộ 800 người trong làng đều sống 
sót, mặc dù toàn bộ nhà cửa bị nhấn chìm 
trong nước. Họ chỉ có tám phút để sơ tán 
kể từ khi cảm nhận được dấu hiệu rung 
lắc đầu tiên. Không có hệ thống cảnh báo 
tự động, cũng không có chính quyền điều 
phối hay trợ giúp, dân làng chỉ dựa vào 
kinh nghiệm truyền lại từ tổ tiên để tự tổ 
chức di tản đến các điểm cao và thoát nạn. 
Những dân làng khác trên đảo Simeulue 
cũng sống sót qua thảm họa mà không 
cần sự trợ giúp từ chính quyền. Trong 
78.000 người sống trên đảo vào thời điểm 
đó, chỉ có bảy người thiệt mạng và nguyên 
nhân là do họ mang theo đồ đạc thay vì di 
tản nhanh chóng. [6]

Kinh nghiệm truyền lại là một dạng thông 
tin. Trong thảm họa, thông tin minh bạch, 
kịp thời và chính xác quyết định sự sống 
còn. Càng có đầy đủ thông tin, người dân 
càng chủ động ứng phó.

Tác giả Amanda Ripley nhận định rằng 
thông tin khan hiếm và nhiễu loạn, đặc biệt 
trong các tình huống thảm họa, không chỉ 
làm xói mòn niềm tin giữa chính quyền và 
người dân mà còn ảnh hưởng đến sự đoàn 
kết trong cộng đồng. Sự mất niềm tin có 
thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng không 
kém gì bản thân thảm họa.

Chính quyền và các tổ chức thường có xu 
hướng không chia sẻ thông tin một cách 
đầy đủ, minh bạch và kịp thời. Một trong 
những lý do thường được viện dẫn là lo 
ngại người dân sẽ hoảng loạn. Tuy nhiên, 
đây là một quan điểm sai lầm vì nó xem 
nhẹ vai trò và khả năng tự chủ của người 
dân.

Amanda Ripley kể lại trường hợp của 
chuyến bay United Flight 93 bị không tặc 
khống chế vào ngày 11/9/2001. Khi hành 
khách được thông tin về vụ tấn công vừa 

xảy ra tại Trung tâm Thương mại thế giới 
(World Trade Centre), họ nhận ra chuyến 
bay của mình cũng sẽ trở thành một phần 
trong kế hoạch khủng bố. Họ bí mật bàn 
bạc và quyết định hành động, giành lại 
quyền kiểm soát máy bay. Cuộc vật lộn sau 
đó giữa các hành khách và nhóm khủng 
bố dẫn đến việc máy bay đâm xuống một 
cánh đồng trống. Tất cả những người trên 
chuyến bay đều thiệt mạng. Kế hoạch ban 
đầu của nhóm khủng bố bị phá sản. Người 
ta tin rằng hành động dũng cảm của các 
hành khách trên chuyến bay đã cứu rất 
nhiều người khác. [7]

Yếu tố tự chủ đóng vai trò quyết định 
không chỉ sự sống còn của mỗi cá nhân 
mà còn của cả cộng đồng. Tác giả Amanda 
Ripley đưa ra hai ví dụ nổi bật về sự chủ 
động trong các tình huống thảm họa. 
Thứ nhất là trong cơn bão Katrina năm 
2005, lực lượng tuần duyên Mỹ (U.S. Coast 
Guard) đã không chờ đợi chỉ thị từ cấp 
trên mà chủ động ứng cứu hơn 33.500 
người từ các khu vực bị ngập lụt và khó 
tiếp cận. [8] Thứ hai là câu chuyện về 
việc gần như toàn bộ các nhân viên của 
Morgan Stanley tại hơn 20 tầng trong tòa 
nhà Trung tâm Thương mại Thế giới đã di 
tản kịp thời trong vụ khủng bố 11/9 nhờ 
vào sự chuẩn bị chủ động và hướng dẫn 
của Rick Rescorla -  một cựu quân nhân và 
là giám đốc An ninh của Morgan Stanley. 
[9]

Trong các thảm họa lớn, vai trò của những 
công dân bình thường càng trở nên quan 
trọng. Như tác giả Ripley viết: “Thảm họa 
càng lớn, thời gian chúng ta phải ứng phó 
một mình càng lâu. Không có cơ quan cứu 
hộ nào có thể có mặt mọi nơi mọi lúc”. q
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